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 CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu chung về hồ chứa nước Khe Xai.

Hồ chứa nước Khe Xai được xây dựng bên sườn phía Đông dãy Trà Sơn thuộc địa bàn xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hồ được khởi công năm 2011 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018. Theo thiết kế, hồ có diện tích lưu vực là 9,65 km2; Dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường  Wh=10,9 triệu m3,  dung tích ứng với mực nước chết Wc= 0,66 triệu m3;

Theo thiết kế, hồ chứa nước Khe Xai là hồ điều tiết nhiều năm, có nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước tưới cho 875 ha lúa, 100 ha màu của xã Thạch Xuân, xã Nam Hương và diện tích cuối kênh N1 Kẻ Gỗ; tạo nguồn cấp nước sạch cho xã Thạch Xuân và xã Nam Hương, huyện Thạch Hà với công suất 1.600m3/ngày đêm; góp phần tạo cảnh quan môi trường kết hợp du lịch sinh thái; phòng lũ và chống xói mòn cho vùng hạ du công trình.

1.2. Các thông số hồ chứa nước Khe Xai.

Cấp công trình: Hồ chứa nước Khe Xai theo theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT thuộc công trình thủy lợi cấp II.

· Tần suất tưới cho nông nghiệp: P=85%.

- Tần suất lũ thiết kế: P=1,0%

- Tần suất lũ kiểm tra: P=0,2%

- Loại hồ chứa: Loại lớn.

- Hình thức điều tiết: hồ điều tiết nhiều năm.

Các thông số kỹ thuật hồ chứa nước Khe Xai theo QĐ số 10/QĐ-CT ngày 31/05/2010 của Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Kẻ Gỗ về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán Tiểu dự án hồ chứa nước Khe Xai; QĐ số 472/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án hồ chứa nước Khe Xai thuộc hệ thống thủy lợi Khe Giao, huyện Thạch Hà như sau:

1.2.1 Các thông số kỹ thuật hồ chứa nước Khe Xai

Bảng 1.1. Các thông số kỹ thuật hồ chứa nước
	TT
	Các thông số kỹ thuật hồ chứa
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Trị số

	1
	Diện tích lưu vực
	FLV
	km2
	9,65

	2
	Mực nước chết 
	MNC
	m
	11,40

	3
	Mực nước dâng bình thường
	MNDBT
	m
	26,20

	4
	Mực nước dâng gia cường
	MNDGC
	m
	27,50

	5
	Mực nước lũ kiểm tra
	MNDGC
	m
	28,25

	6
	Dung tích chết 
	Wc
	106m3
	0,66

	7
	Dung tích ứng với MNDBT
	Wh
	 106m3
	10,90

	8
	Dung tích ứng với MNDGC
	Wgc
	106m3
	12,16

	9
	Dung tích ứng với MNLKT
	WLKT
	106m3
	12,91


1.2.2. Các thông số kỹ thuật đập đất.

· Đập chính:

+ Cấu tạo đập là đập đất đồng chất.

+ Chiều dài đập: L = 1633 m

+ Chiều cao đập lớn nhất: Hmax = 21,5m.

+ Cao trình đỉnh đập đất: +29,8m; cao trình tường chắn sóng đoạn từ K0-K0+408: +30,80 m; các đoạn còn lại: +30,60 m.



+ Chiều rộng đỉnh đập đoạn K0 ( K0+408: B=6,0m; đoạn K0+408 (  (FIN) theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi: Bnền=9,0m, Bmặt=6,0m, Blề=3,0 m.



+ Cơ hạ lưu ở cao trình +15,50m; Đoạn K0 ( K0+408 chiều rộng cơ B=5,0m; Đoạn K0+408 ( K0+708 chiều rộng cơ B = 12,0m; Đoạn K0+708 ( FIN chiều rộng cơ B = 3,5m. 


+ Mái thượng lưu m=3,25; được gia cố bằng tấm bê tông cốt thép R200 kích thước (5x5)m, dày 12cm.


+ Mái hạ lưu m=3,0; được trồng cỏ bảo vệ có các rãnh thoát nước mái.


+ Thoát nước chân mái hạ lưu bằng đống đá kết hợp áp mái. Cao trình đỉnh đống đá +8,0m, bề rộng b = 1,5 m; mái ngoài m=2,0; mái trong m =1,5. Cao trình đỉnh áp mái +10,0m.
· Đập phụ:

+ Đập phụ kết hợp đường tỉnh lộ 21 ngăn giữa hồ Khe Xai và hồ đập Bún, hình thức đập đất đồng chất, cao trình đỉnh đập +30,8m, 

+ Mái thượng lưu m=3,0 được gia cố bằng tấm bê tông cốt thép R200 kích thước (5x5)m, dày 12cm,

+ Mái hạ lưu m=3,0; được trồng cỏ bảo vệ có các rãnh thoát nước mái.

1.2.3. Các thông số kỹ thuật tràn xã lũ.

Tràn xả sâu 1 cửa, có cửa van cung bằng thép, ngưỡng thực dụng, nối tiếp sau tràn là dốc nước, tiêu năng bằng mũi phun.
Bảng 1.2. Các thông số kỹ thuật của tràn xả lũ
	TT
	Các thông số
	Thiết kế
	Kiểm tra

	1
	Tần suất lũ P (%)
	1,0
	0,2

	2
	Lưu lượng xả qua tràn (m3/s)
	200,73
	241,62

	3
	Chiều rộng tràn (m)
	9,0 (01 khoang)

	4
	Cốt nước tràn (m)
	5,70
	6,45

	5
	Cao trình ngưỡng tràn (m)
	+ 21,80

	7
	Chiều rộng cửa van (m)
	9,0 m

	8
	Chiều cao cửa van (m)
	4,40 m


1.2.4. Các thông số kỹ thuật cống lấy nước dưới đập.

- Hồ chứa nước Khe Xai có 3 cống lấy nước dưới đập: 


+ Cống số 1: Vị trí ở vai trái tuyến đập, hình thức cống ngầm chảy có áp ( = 100 cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép, van đĩa lấy nước bố trí ở hạ lưu, cửa van phẳng sửa chữa đặt giữa mái thượng lưu đập, hệ thống đóng mở bằng tháp và cầu công tác, nối tiếp sau cống là kênh chính Bắc. Cao trình đáy cửa vào +10,40m, cao trình đáy cửa ra +9,85m.


+ Cống số 2: Vị trí ở vai phải tuyến đập, hình thức cống ngầm chảy có áp ( = 100 cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép, van đĩa lấy nước bố trí ở hạ lưu, có bố trí cửa van lấy nước cho sinh hoạt ( = 60 cm, cửa van phẳng sửa chữa đặt giữa mái thượng lưu đập, hệ thống đóng mở bằng tháp và cầu công tác, nối tiếp sau cống là kênh chính Đông.  Cao trình đáy cửa vào +10,40m, cao trình đáy cửa ra +9,85m.


+ Cống lấy nước sang đập Bún. Vị trí ở đập phụ giữa hồ Khe Xai và hồ đập Bún. Hình thức cống ngầm, kết cấu bằng bê tông cốt thép; kích thước cống BxH=(0,8x1,0)m, cửa van đóng mở thượng lưu. Cao trình đáy cửa vào +17,0m, cao trình đáy cửa ra +16,60m..

1.2.5. Các thông số kỹ thuật hệ thống kênh tưới.


+ Tuyến kênh chính Bắc: Lấy nước từ cống số 1, điểm cuối kênh đổ vào kênh N1 Kẻ Gỗ; Chiều dài kênh 1041 m, hình thức kênh chữ nhật, kết cấu bằng bê tông cốt thép M200.


+ Tuyến kênh chính Đông: Lấy nước từ cống số 2, điểm cuối kênh đổ vào đập Đợi; Chiều dài kênh 1985,3 m, hình thức kênh chữ nhật, kết cấu bằng bê tông cốt thép M200.

1.2.6. Các thông số kỹ thuật nhà quản lý.


Nhµ cÊp 4, diÖn tÝch sö dông 300 m2. 
1.3. Sự cần thiết phải lập Quy trình vận hành.

Hồ chứa nước Khe Xai là hồ chứa thủy lợi, theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT thuộc công trình thủy lợi cấp II, hiện nay hồ đã được bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đưa vào vận hành khai thác. Hồ Khe Xai đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết năm 2018 tại Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018. 

Theo Quy trình vận hành điều tiết Hồ Khe Xai đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2018 thì hồ Khe Xai có nhiệm vụ: 

a) An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng lũ, ứng với tần suất thiết kế P=1,0%, ứng với mực nước dâng gia cường (+27,5m); tần suất lũ kiểm tra P=0,2%, ứng với mực nước kiểm tra (+28,25m).

b) Đảm bảo cấp nước tự chảy cho 775ha đất nông nghiệp trong vùng (590ha thuộc xã Thạch Xuân và xã Nam Hương; bổ sung tưới cho 185ha diện tích cuối kênh N1 Kẻ Gỗ).

c. Bổ sung nguồn nước cho hồ Đập Bún khi nguồn nước đảm bảo và hồ Đập Bún thiếu nước.
d) An toàn phòng lũ cho hạ du hồ chứa khi hồ Khe Xai xả lũ.

e) Cải tạo môi trường, phòng lũ cho hạ du, chống cháy rừng và tạo cảnh quan cho vùng du lịch sinh thái phía Tây thành phố Hà Tĩnh
Thực tế trong những năm gần đây, cơ cấu cây trồng và dân sinh trong vùng thay đổi, hồ Khe Xai có thêm nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước cho nhà máy nước Khe Xai và nhà máy nước Trại giam Xuân Hà.

Quá trình biến đổi khí hậu cực đoan, mưa lũ ngày càng tập trung và trái với quy luật, các Quy định pháp luật về quản lý nguồn nước, an toàn hồ chứa nước hiện nay có nhiều thay đổi, mặt khác Quy trình vận hành hồ Khe Xai hiện nay đã được áp dụng 5 năm. Trước thực trạng đó, việc triển khai lập điều chỉnh QTVH hồ chứa nước Khe Xai là cần thiết, phù hợp với nhiệm vụ thực tế hiện nay và phù hợp với luật thủy lợi số 08/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
1.4. Tổ chức lập Quy trình vận hành.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh

- Đơn vị lập Quy trình vận hành: Công ty cố phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh

1.5. Cơ sở pháp lý lập Quy trình

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai, tỉnh Hà Tĩnh được lập trên cơ sở pháp lý sau: 

1. Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

2. Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023;

3. Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

4. Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015;

5. Các Nghị định của Chính phủ: 

a. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

b. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

c. Nghị định số 54/2024/NĐCP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
d. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

e. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

6. Các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT;

7. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định dự báo, cảnh báo truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

8. Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
9. Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

10. Các Quyết định của UBND tỉnh: số 22/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; số 586/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 ban hành danh mục công trình phân cấp quản lý, khai thác cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

11. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2022/BNNPTNT Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13998:2024 Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành hồ chứa nước;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi kho nước - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8304:2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13615:2022 Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan.
CHƯƠNG II

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
2.1. Vị trí địa lý hồ chứa nước Khe Xai và các công trình phụ cận.

Hồ chứa nước Khe Xai thuộc địa phận xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Thạch Xuân có địa hình dạng bán sơn địa. 

Lưu vực hồ chứa nước Khe Xai nằm trên sườn phía Đông dãy Trà Sơn.    Dãy Trà Sơn có đỉnh cao và có hướng Tây Bắc – Đông Nam, sườn phía Đông Bắc dãy Trà Sơn đón gió thịnh hành Đông, Đông Bắc nên lượng mưa trên lưu vực tương đối lớn, cường độ mưa vào các tháng mùa mưa lũ lớn. Theo tọa độ địa lý, lưu vực hồ chứa nước Khe Xai có vị trí như sau:

Theo vĩ độ:        180 16'17” đến 18027'38"  vĩ độ Bắc.

Theo kinh độ:  105047'48" đến 105050'35” Kinh độ Đông.

Hiện trạng lưu vực hồ Khe Xai là diện tích đồi núi, thảm phủ thực vật trên lưu vực chủ yếu là rừng trồng (Keo, Thông, Bạch Đàn) và rừng tự nhiên, cây bụi, mức độ che phủ trên lưu vực hiện trạng tương đối tốt. Nguồn sinh thủy trên lưu vực dồi dào. Hồ chứa nước Khe Xai cùng với các hồ chứa trong vùng như hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên, hồ Đập Bún, hồ đập Đợi và một số hồ chứa nhỏ khác tạo thành các hồ chứa nằm bên sườn phía Đông dãy Trà Sơn cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh trong vùng.

Bản đồ lưu vực hồ chứa nước Khe Xai và phụ cận như hình 1.

Hình 1: Bản đồ vị trí Hồ chứa nước Khe Xai và các công trình phụ cận. 
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2.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên.

2.2.1. Đặc điểm địa hình địa mạo.

Lưu vực hồ chứa nước Khe Xai thuộc địa hình vùng núi, lưu vực có dạng cành cây với khe chính là khe Xai chảy gần theo hướng Tây Nam – Đông Bắc. Phía Tây Bắc, Nam, Đông Nam và Tây lưu vực hồ được bao quanh bởi các đỉnh núi cao từ 70m đến 406m; Thảm phủ thực vật trên lưu vực hồ chủ yếu là rừng trồng (Keo, tràm, thông …) và rừng cây tạp, mật độ thảm phủ hiện trạng tương đối tốt.


Do đặc điểm địa hình lưu vực như trên nên các hướng gió Đông Bắc, Đông được các dãy núi chặn lại làm lượng mưa trên lưu vực lớn. Lưu vực hồ Khe Xai có lượng mưa hang năm tương đối lớn, lượng mưa bình quân hàng năm ở đây xấp xỉ gần 2800mm.

2.2.2. Đặc điểm khí tượng.


Hå chøa n­íc Khe Xai thuéc x· Th¹ch Xu©n, tØnh Hµ TÜnh, chÕ ®é khÝ hËu thuộc vùng duyên hải B¾c Trung Bé. Hµng n¨m chÞu ¶nh h­ëng cña giã mïa §«ng B¾c và giã mùa Tây Nam. §Æc tr­ng khÝ hËu trong vïng lµ cã mïa §«ng l¹nh vµ mïa hÌ kh« nãng. Giã mïa §«ng B¾c ho¹t ®éng tõ th¸ng XII ®Õn th¸ng IV n¨m kÕ tiÕp, gió mùa Tây Nam hoạt động từ tháng IV tháng V đế tháng VII mang đặc điểm khí hậu khô nóng. Vùng dự án th­êng xuyªn chÞu ¶nh h­ëng cña xo¸y thuËn nhiÖt ®íi trong mïa m­a b·o.

Theo tµi liÖu khÝ t­îng quan tr¾c t¹i tr¹m khÝ t­îng Hµ TÜnh tõ n¨m 1961 ®Õn 2024, c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n vÒ khÝ t­îng trong vïng ®­îc thèng kª nh­ sau:

a. Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ trung bình nhiều năm của lưu vực hồ dao động trên dưới 24.20C, trong đó từ tháng V đến tháng IX nhiệt độ trung bình đều trên 28.0 0C. Tháng nóng nhất là tháng VII, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ghi nhận được lên đến 40.7 0C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là tháng I quan trắc được là 6.00C .

Bảng 2.1: Nhiệt độ không khí BQNN (0C) 

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tbq (0C)
	17,6
	18,5
	20,8
	24,6
	28,0
	29,7
	29,8
	28,8
	27,0
	24,6
	21,7
	18,7
	24,2

	Tmaxtđ (0C)
	34,5
	36,2
	38,3
	40,0
	40,6
	39,7
	40,7
	39,7
	38,5
	35,2
	35,3
	30,3
	40,7

	Tmin tđ (0C)
	5,6
	8,0
	8,2
	13,3
	17,3
	19,5
	22,0
	22,3
	17,0
	15,1
	11,3
	6,8
	5,6


(Nguồn: QCVN 02/2022-BXD
Ghi chú:

· Tbq : Nhiệt độ bình quân; 

· Tmaxtđ : Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; 

· Tmin tđ : Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối.

b. Độ ẩm không khí

Độ ẩm tương đối của không khí là một đại lượng tỷ lệ thuận với lượng hơi nước và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Mùa mưa do lượng hơi nước dồi dào, lại là thời kỳ nhiệt độ không khí đạt giá trị thấp nên độ ẩm không khí rất cao, thậm chí có những thời điểm đạt trạng thái bão hòa (độ ẩm bằng 100%). Ngược lại, trong mùa khô, nhiệt độ cao, lượng hơi ẩm nhỏ (do ít mưa) nên độ ẩm không khí thấp.

Các đặc trưng về độ ẩm của khu vực nghiên cứu như sau:

Bảng 2.2. Độ ẩm không khí BQNN (%)
	Tháng   
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Rtb (%)
	89,9
	91,3
	90,4
	87,0
	80,5
	74,8
	73,4
	79,3
	85,1
	87,3
	87,4
	87,3
	84,4

	Rmin (%)
	29 
	27 
	31 
	22 
	37 
	26 
	34 
	36 
	33 
	34 
	34 
	38 
	22


 (Nguồn: QCVN 02/2022-BXD)
Ghi chú:

· Rbq : Độ ẩm  bình quân; Rmin tđ : Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối.

c. Chế độ mưa

Lượng mưa bình quân nhiều năm tại Hà Tĩnh 2651.4mm. Lượng mưa phân bố không đều kể cả thời gian và không gian. Trong năm, lượng mưa thường tập trung vào các tháng VIII - X, với tổng lượng mưa của ba tháng chiếm từ 60 ( 70% tổng lượng mưa cả năm, trong đó tháng X thường là tháng có lượng mưa lớn nhất (chiếm khoảng 45 ( 50% tổng lượng mưa trong 3 tháng nói trên).
Bảng 2.3. Lượng mưa trung bình nhiều năm tại Hà Tĩnh

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	X(mm)
	95,9
	59,8
	61,3
	78,0
	152,5
	138,7
	114,1
	231,9
	525,6
	728,0
	312,2
	159,8
	2651,4


(Nguồn: QCVN 02/2022-BXD)

Đặc điểm mưa lũ trong vùng.

Mưa lũ lớn trong khu vực hồ chứa Khe Xai và vùng phụ cận chủ yếu do Bão, áp thấp nhiệt đới và dãy hộ tụ nhiệt đới gây nên. Từ khi hồ Khe Xai đưa vào khai thác vận hành có một số trận mưa lũ lớn trong vùng như sau:

- Trận mưa lũ tháng 10 năm 2020: Do dãy hội tụ nhiệt đới, từ ngày 16-20/10/2020 trong khu vực xẩy ra mưa lớn, lượng mưa ngày lớn nhất đạt 593mm, tổng lượng mưa 5 ngày đạt gần 1365mm gây ngập lụt lớn khu vực hạ du. 

- Trận bão số 5 và số 10 năm 2025: Năm 2025, trong khu vực liên tiếp xẩy ra 2 trận bão lớn, vận tốc gió lớn nhất đạt cấp 10, cấp 11 giật cấp 12 gây mưa lớn trong vùng. 

Qua một số trận mưa lũ lớn từ khi đưa vào khai thác vận hành đến nay hồ Khe Xai vận hành bình thường, chưa năm nào mực nước trong hồ đạt mực nước dâng gia cường – hồ đảm bảo an toàn xả lũ.
d. Gió gần mặt đất

Vùng dự án nói chung chịu tác động chủ yếu của 2 loại gió: gió Đông Bắc và gió Tây Nam. Tốc độ gió trung bình nhiều năm là 1.5m/s

Gió Đông Bắc thường bắt đầu từ tháng IX năm trước đến tháng III năm sau, với sức gió có thể cấp 5, cấp 6 mang theo mưa phùn gió rét. 

Gió Tây Nam thổi từ đất liền ra biển đông thường bắt đầu từ tháng III, IV cho đến tháng IX, sức gió đôi lúc lên tới cấp 5, cấp 6 mang theo nóng oi bức. Ngoài hai hướng gió chính trên có những đợt gió mùa Đông Bắc xen kẽ với các đợt gió Tây Nam, gió Đông Nam khí hậu thời tiết êm dịu và mát mẻ.
Bảng 2.4. Tốc độ gió trung bình nhiều năm tại Hà Tĩnh (m/s) 

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Vtb(m/s)
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,5
	1,7
	1,4
	1,4
	1,9
	1,8
	1,6
	1,5


 (Nguồn: QCVN 02/2022-BXD)

e. Bão

Vùng dự án nằm trong địa phận của tỉnh Hà Tĩnh, do đó bão của vùng mang đặc điểm bão của tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể tỉnh Hà Tĩnh bão thường xuất hiện vào cuối tháng VI và kết thúc vào cuối tháng X trong năm.
Trong gần 100 năm lại đây đã có trên 70 cơn bão đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh. Tính trong một thập kỷ qua lượng bão đổ bộ vào Hà Tĩnh chiếm khoảng 33% cơn bão đổ bộ vào Việt Nam. Đặc biệt cơn bão số 9 năm 1989 trực tiếp vào huyện Kỳ Anh và gây thiệt hại rất nặng về người, tài sản trong vùng.
Bình quân trong một năm có từ 1 đến 2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Hà Tĩnh, sức gió bão ngày càng tăng, thiệt hại càng lớn. Ví dụ, trong năm 2005 đã có 3 cơn bão trực tiếp đỗ vào Hà Tĩnh (Số 6,7,8) gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong vùng. Năm 2025 trong khu vực liên tiếp xẩy ra 2 trận bão lớn số 5 và số 10, vận tốc gió lớn nhất đạt cấp 10, cấp 11 giật cấp 12 gây mưa lớn trong vùng.
Phân mùa mưa lũ: 

Dựa vào lượng mưa bình quân các tháng trạm Hà Tĩnh quan trắc đến hết năm 2024 ta thấy: theo chỉ tiêu vượt trung bình thì mùa mưa tại trạm Hà Tĩnh bắt đầu từ tháng IX và kết thúc tháng XI hàng năm.

Phân phối lượng mưa trong năm: 

L­îng m­a ph©n bè kh«ng ®Òu kÓ c¶ thêi gian, kh«ng gian vµ c¸c th¸ng trong n¨m mét c¸ch rá nét. Theo thêi gian l­îng m­a th­êng tËp trung vµo c¸c th¸ng 9, 10 vµ 11. Trong 3 th¸ng nµy l­îng m­a chiÕm gÇn 70% tæng l­îng m­a c¶ n¨m, nh­ng trong th¸ng 9, 10 l¹i chiÕm gần 77% tæng l­îng m­a trong 3 th¸ng nãi trªn. Theo kh«ng gian l­îng m­a cã xu h­íng t¨ng dÇn tõ B¾c vµo Nam.

2.2.3 - Thuû v¨n dßng ch¶y.

Phân mùa dòng chảy: Do lưu vực hồ Khe Xai có diện tích nhỏ (9,65 km2), độc dốc sườn dốc và lòng sông lớn. Dòng chảy trên lưu vực phụ thuộc hoàn toàn vào lượng mưa nên có thể xem mùa dòng chảy trùng với mùa mưa trong năm. Dßng ch¶y trong n¨m ph©n thµnh hai mïa chÝnh - mïa lò vµ mïa kiÖt: 

Từ số liệu thực đo các trạm thủy văn trong khu vực, đặc điểm tích nước, cấp nước cho nhu cầu dùng nước của hồ chứa, yêu cầu phòng chống thiên tai và phù hợp với thực tế vận hành hồ chứa thì mùa dòng chảy hàng năm được phân như sau: 

Theo chế độ tích nước – cấp nước: Mùa mưa từ ngày 01 tháng IX đến ngày 30 tháng XI hàng năm. Mùa khô từ ngày 01 tháng XII đến ngày 31 tháng VIII năm tiếp theo.

Theo Quy định phòng chống thiên tai: Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về dự báo, cảnh báo truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thì mùa lũ trong vùng từ ngày 01 tháng VII đến ngày 30 tháng XI hàng năm; mùa cạn từ ngày 01 tháng XII đến ngày 30 tháng VI năm tiếp theo.

Vïng Hµ TÜnh nãi chung vµ l­u vùc hå Khe Xai nãi riªng xuÊt hiÖn m­a lò tiÓu m·n th­êng xuÊt  hiÖn vµo cuèi th¸ng V ®Õn gi÷a th¸ng VI hµng n¨m, mét mÆt cung cÊp mét l­îng n­íc rÊt cã ý nghÜa cho c¸c hå chøa trong giai ®o¹n thiÕu n­íc, mét mÆt cã thÓ g©y nªn lò tiÓu m·n. §©y lµ ®Æc ®iÓm mµ trong qu¶n lý khai th¸c vËn hµnh hå chøa ph¶i lu«n ®­îc quan t©m. 

Ph©n phèi dßng ch¶y trong n¨m: §Æc ®iÓm dßng ch¶y trong vïng ph©n phèi kh«ng ®ång ®Òu trong n¨m, chñ yÕu tËp trung vµo c¸c th¸ng mïa lò, tæng l­îng dßng ch¶y vµo 3 th¸ng mïa lò chiÕm trªn 70% tæng l­îng dßng ch¶y c¶ n¨m. Mïa kiÖt kÐo dµi 9 th¸ng nh­ng chØ tËp trung kho¶ng 30% tæng l­îng dßng ch¶y c¶ n¨m, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy rÊt bÊt lîi cho viÖc qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dïng nguån n­íc trong vïng. 
CHƯƠNG III

TÍNH CÁC ĐẶC TRƯNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THIẾT KẾ

3.1. Tài liệu khí tượng thủy văn.

3.1.1. Mạng lưới khí tượng thủy văn trong vùng.

Lưu vực hồ chứa nước Khe Xai thuộc lưu vực nhỏ, trên lưu vực không có trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Trong vùng có các trạm quan trắc khí tượng thủy văn như sau:

Trạm khí tượng: Cách lưu vực hồ khoảng 10km về phía Đông có trạm khí tượng Hà Tĩnh đo đạc tất cả các đặc trưng khí tượng, tài liệu đo đạc từ năm 1959 đến nay (2025). Trạm khí tượng Hà Tĩnh do đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ quản lý.

Trạm đo mưa Kẻ Gỗ: Trạm đo mưa Kẻ Gỗ do đơn vị quản lý khai thác hồ chứa nước Kẻ Gỗ đo đạc phục vụ quản lý vận hành hồ chứa, tại liệu đo đạc từ năm 1980 đến nay.

Trạm thủy văn Kẻ Gỗ đo đạc nhằm phục vụ xây dựng hồ chứa nước Kẻ Gỗ tài liệu đo đạc từ năm 1970 đến 1980, tuy nhiên lưu vực Kẻ Gỗ (234km2) lớn gấp nhiều lần lưu vực Khe Xai (9,65 km2).

3.1.2. Nguồn tài liệu khí tượng thủy văn sử dụng lập QTVH.

Tài liệu sử dụng để tính toán kỹ thuật lập Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Khe Xai sử dụng từ các nguồn sau:

- Báo cáo thủy văn hồ chứa nước Khe Xai năm lập 2010 (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh lập).

- Tài liệu khí tượng trạm Hà Tĩnh cập nhật từ năm 2010-2025 do đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Bộ quản lý.

- Tài liệu mưa trạm đo mưa Kẻ Gỗ cập nhật từ năm 2010 – 2025 do công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh cung cấp.

Bảng 3.1: Thống kê số liệu khí tượng thủy văn sử dụng.

	TT
	Đặc trưng
	Trạm
	Thời kỳ quan trắc
	Ghi chú

	1
	Lượng mưa
	Kẻ Gỗ
	1980 -2025
	Đơn vị quản lý

	2
	Mưa, bốc hơi nhiệt độ, gió và các đặc trưng khí tượng khác
	Hà Tĩnh
	1959 -2025
	- 1959-2010 sử dụng số liệu từ hồ sơ thiết kế hồ Khe Xai.

- 2010-2025 từ trung tâm KTTV


3.1.3. Lựa chọn tài liệu để tính toán. 

Dựa vào vị trí địa lý, đặc điểm địa lý tự nhiên trong vùng và tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn, sử dụng trạm khí tượng Hà Tĩnh để tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn cho lưu vực hồ chứa nước Khe Xai; trạm mưa Kẻ Gỗ và trạm thủy văn Kẻ Gỗ đối chiếu tham khảo trong quá trính tính toán.

Ngoài ra, còn sử dụng kết quả về nhiệt độ không khí, số giờ nắng, tốc độ gió… được công bố tại QCVN 02/2022-BXD

3.2 Các đặc trưng khí tượng thiết kế.

3.2.1. Tính toán mưa năm.

Từ chuổi số liệu mưa thực đo trạm khí tượng Hà Tĩnh xác định được các thông số thống kê mưa năm như sau:

Bảng 3.2: Thông số thống kê trạm mưa Hà Tĩnh

	Thông số thống kê
	Lượng mưa thiết kế (P%)

	n
	Xtb
	Cv
	Cs
	25%
	50%
	85%

	63
	2670,0
	0,25
	0,13
	3112,1
	2656,1
	1979,7


3.2.2. Mưa ngày lớn nhất.

Các thông số thống kê và lượng mưa ngày lơn nhất thiết kế trạm Hà Tĩnh được tổng hợp như bảng dưới:

Bảng 3.3. các thông số thống kê và lượng mưa 1 ngày lớn nhất thiết kế.

	Các thông số thống kê
	Mưa 1 ngày max (mm)

	X1MaxTB(mm)
	288,1

	Cv
	0,49

	Cs
	2,21

	XP=0,2%(mm)
	1060,2

	XP=0,5%(mm)
	915,4

	XP=1%(mm)
	808,2

	  XP=1,5%(mm)
	746,6

	 XP=10%(mm)
	467,9


1.3. Gió.

    VËn tèc giã tÝnh to¸n øng víi c¸c tÇn suÊt thiÕt kÕ nh­ b¶ng sau:

        B¶ng 3.4. B¶ng tèc ®é giã tÝnh to¸n øng víi c¸c TSTK. 

	Đặc trưng
	P = 2%
	P = 4%
	P = 10%
	P = 50%

	Vtt (m/s)
	39,9
	36,0
	30,2
	19,4


Thêi gian giã thæi liªn tôc: T = 6 giê.

3.3. Tính toán kiểm tra các đặc trưng thủy văn thiết kế đến hồ.

3.3.1. Chuẩn dòng chảy năm (Dòng chảy BQNN)


Theo quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế hiện hành (TCVN 13615: 2022), có nhiều phương pháp để xác định dòng chảy BQNN cho một lưu vực nhỏ không có tài liệu quan trắc dòng chảy như lưu vực hồ Khe Xai. 


Áp dụng phương pháp tính toán dòng chảy năm từ mưa, được quy định trong TCVN 13615: 2022.

Y= α0*X


Trong đó: 


· X – Lượng mưa bình quân lưu vực trung bình nhiều năm;

· Y – Lớp dòng chảy trung bình nhiều năm;

· α0 – hệ số dòng chảy;


Đối với lưu vực hồ Khe Xai (Xbq = 2665,8mm), α0 = 0,65. Từ đó xác định được lớp dòng chảy chuẩn Yo=1732,8mm, đổi sang modun được Mo=55,0 l/s.km2.

Chuyển đổi sang các đại lượng biểu thị khác, kết quả chọn như trong bảng sau:

Bảng 3.5. Kết quả tính toán dòng chảy BQNN trên lưu vực

	Mo
	Yo
	Qo
	Wo

	(l/s.km2)
	(mm)
	(m3/s)
	(106 m3)

	55,0
	1.732,8
	0,531
	16,721



Kết quả này gắn liền với số liệu quan trắc dài năm tại các trạm trên lưu vực tương tự và phạm vi áp dụng điều kiện tương tự khá tốt; đồng thời cũng phù hợp với các kết quả xác định theo các phương pháp khác và mang tính an toàn trong điều kiện tương lai đại lượng dòng chảy hàng năm trên các lưu vực nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi quá trình khai thác nguồn nước trên lưu vực cũng như sự biến động của thời tiết, khí hậu.

Phần I. Hệ số biến động (Cv) và hệ số thiên lệch (Cs) dòng chảy năm

· Xác định hệ số biến động Cv theo công thức:

Cvy = 
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Trong đó: 


· A’ là thông số được xác định theo Quy phạm: A’ = 2,47.

· M0: mô đun dòng chảy năm;

· F: diện tích lưu vực;

Kết quả hệ số biến động Cv là: Cvy = 0,40.  

Hệ số thiên lệch Cs lấy theo quy phạm : Cs = 2Cv = 0,80

Phần I. Dòng chảy năm thiết kế

Từ giá trị chuẩn dòng chảy năm và các thông số thống kê đã xác định được ở trên, sử dụng đường tần xuất lý luận Person III, xác định được dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất cho lưu vực nghiên cứu như sau:

Qp = Kp.Q0     (m3/s).

Trong đó:  

+
Qp - Lưu lượng dòng chảy năm ứng với tần suất thiết kế P% (m3/s);

+
Qo – Chuẩn dòng chảy năm (m3/s);

+
Kp – hệ số phụ thuộc vào Cv, Cs và P%.

Bảng 3.6. Dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất

	Lưu vực hồ
	Đặc trưng
	Tần suất

	
	
	P=85%
	P=90%
	P=95%

	Khe Xai
	QP (m³/s)
	0,315
	0,283
	0,234

	
	WP (106m³)
	9,926
	8,927
	7,524


Phần I. Phân phối dòng chảy năm thiết kế


Lưu vực hồ Khe Xai không có số liệu đo dòng chảy năm, chúng tôi dùng phân phối dòng chảy năm của lưu vực tương tự làm đại biểu. Qua phân tích sử dụng mô hình phân phối năm 2013-2014 trong chuổi dòng chảy để phân phối dòng chảy năm thiết kế cho lưu vực hồ. Kết quả xác định được phân phối dòng chảy năm cho lưu vực hồ Khe Xai như sau:

Bảng 3.7. Phân phối dòng chảy tự nhiên năm thiết kế

	tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	năm

	Kpp%
	0,39
	0,95
	1,15
	2,05
	1,29
	8,10
	1,40
	5,99
	37,37
	26,27
	13,01
	2,03
	100

	W85%

(106m3)
	0,039
	0,094
	0,115
	0,204
	0,128
	0,804
	0,139
	0,594
	3,709
	2,607
	1,291
	0,201
	9,926

	W90%

(106m3)
	0,035
	0,085
	0,103
	0,183
	0,115
	0,723
	0,125
	0,535
	3,336
	2,345
	1,161
	0,181
	8,927

	W95%

(106m3)
	0,029
	0,071
	0,087
	0,155
	0,097
	0,610
	0,105
	0,451
	2,812
	1,977
	0,979
	0,152
	7,525


3.3.2. Tính toán bốc hơi

+Bốc hơi mặt nước
Trên lưu vực hồ Khe Xai không có trạm đo bốc hơi mặt nước, do cùng nằm trong vùng khí hậu và có điều kiện địa lý tự nhiên tương đồng nhau nên sử dụng lượng bốc hơi thực đo tại hồ Thượng Tuy: Zmn = 1524 (mm) 






+Bốc hơi lưu vực.
Bốc hơi lưu vực được xác định theo công thức:

                   Zo = XO - YO.                                         (mm).       

Trong đó: Xo – Chuẩn mưa năm                (mm).

   Yo – Chuẩn dòng chảy năm       (mm).


Với lưu vực hồ Khe Xai ta có: 
                                     Zo = 2665,8 –1732,8 = 933,0mm.


+ Tổn thất bốc hơi hồ chứa

- Tổn thất bốc hơi hồ chứa được xác định theo công thức:




    (Z = Zmn - Zo      (mm)                            

Trong đó: Zmn – lượng bốc hơi mặt nước (mm).


Zo -     lượng bốc hơi lưu vực (mm).

Ta có:

(Z = 1524 – 933,0 = 591 (mm). 

Phân phối tổn thất bốc hơi sử dụng mô hình phân phối bốc hơi thực đo như sau:

Bảng 3.8. Phân phối tổn thất bốc hơi hồ Khe Xai.

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Kpp
	4,07
	3,40
	5,36
	7,82
	12,50
	14,23
	18,23
	11,84
	6,90
	5,82
	5,14
	4,70
	100

	Z(mm)
	24,0
	20,1
	31,7
	46,2
	73,9
	84,1
	107,7
	70,0
	40,8
	34,4
	30,4
	27,8
	591,0


3.3.3. Tính toán kiểm tra dòng chảy lũ.

Phần I. Chọn mô hình lũ


Theo TCVN 13615: 2022, mô hình lũ gây bất lợi nhất (gồm mô hình ứng với đỉnh lũ lớn nhất và mô hình ứng với tổng lượng lũ lớn nhất). Sau đó thông qua tính toán điều tiết chọn mô hình bất lợi hơn cho công trình. Do không có tài liệu quan trắc dòng chảy lũ vì vậy đề xuất chọn mô hình lũ gồm đỉnh lũ lớn nhất và tổng lượng lớn nhất là hợp lý.
Phần I. Tính toán lưu lượng đỉnh lũ thiết kế


Theo TCVN 13615: 2022, để tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (trường hợp không có tài liệu đo đạc thủy văn), tùy theo diện tích lưu vực có thể sử dụng một trong các công thức sau:

· Đối với lưu vực có diện tích F<100 km2 có thể dùng công thức cường độ giới hạn.

· Đối với lưu vực có diện tích F>100 km2 có thể dùng công thức thể tích (công thức Xokolopki).

Ngoài ra còn vận dụng các công thức khác trong các giáo trình, cụ thể như sau:

· Công thức Alecxayep là dạng khác của công thức cường độ giới hạn (theo giáo trình thủy văn công trình xuất bản năm 1993);

· Công thức triết giảm của Trường Đại học Thủy lợi (theo giáo trình thủy văn các công trình thủy lợi vừa và nhỏ xuất bản năm 1985).


Với diện tích lưu vực tính toán hồ Khe Xai kiến nghị sử dụng công thức cường độ giới hạn để xác định lưu lượng đỉnh lũ thiết kế theo TCVN 13615: 2022. Quá trình tính toán được thực hiện như sau:

Phần I. Công thức tính toán

Qp = Ap.(.Hp.F.(1
(m3/s)

Trong đó: 

· Hp – Lượng mưa ngày ứng với tần suất thiết kế P (mm).

· ( – Hệ số dòng chảy lũ, tùy thuộc vào loại đất cấu tạo nên lưu vực, lượng mưa ngày thiết kế (Hp) và diện tích lưu vực (F).

· Ap – Môdun đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện (1=1;

Ap tùy thuộc vào đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông s và thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc (d;

· (1 – Hệ số xét tới ảnh hưởng làm giảm nhỏ lưu lượng đỉnh lũ do ao hồ, xác định theo công thức:
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Trong đó:

· 
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 – Tỷ lệ diện tích ao hồ.

· c – Hệ số phụ thuộc vào lớp dòng chảy lũ. Đối với các vùng mưa lũ kéo dài hệ số c có thể lấy bằng 0,10. Trong trường hợp thời gian mưa lũ ngắn lấy c=0,20.

· F – Diện tích lưu vực (km2).

1. Xác định thời gian nước trên sườn dốc ((d).


Thời gian tập trung nước trên sườn dốc ((d) xác định theo TCVN 13615: 2022 tùy thuộc vào hệ số địa mạo thủy văn của sườn dốc (d) và vùng mưa.

Hệ số d xác định theo công thức sau:
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Trong đó: 

· bc – Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực (km).
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Với:

· L+(l – Chiều dài sông chính và các sông nhánh trên lưu vực (km).

· (– Mật độ lưới sông (km/km2).

· md – Thông số tập trung dòng chảy trên sườn dốc, phụ thuộc vào tình hình bề mặt sườn lưu vực 

· Jd – Độ dốc sườn dốc (‰). 

· (, Hp – Như trên.

Tính hệ số địa mạo thủy văn của lòng sông (s theo công thức sau đây:
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Trong đó:

· ms – Thông số tập trung nước trong sông, phụ thuộc vào tình hình sông suối của lưu vực.

· Js – Độ dốc lòng sông chính (‰)

· Xác định trị số Ap theo TCVN 13615: 2022 tùy thuộc theo vùng mưa thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc ((d) và hệ số địa mạo thủy văn của lòng sông ((s) đã xác định được ở trên.

Phần I. Tổng lượng lũ thiết kế

Phần I. Công thức tính toán

Theo TCVN 13615: 2022, trong trường hợp không có tài liệu quan trắc có thể xác định tổng lượng lũ từ mưa rào. Đối với các lưu vực nhỏ có thể dùng lượng mưa ngày để tính tổng lượng lũ:
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Phần I. Đường quá trình lũ thiết kế

Phần I. Công thức tính toán


Theo TCVN 13615: 2022 và giáo trình Thủy văn công trình xuất bản năm 1993 đối với lưu vực nhỏ thì đường quá trình lũ thiết kế là dạng đường hình tam giác.
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Biểu đồ dạng đường quá trình lũ tam giác

Công thức xác định thời gian lũ: 
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 là tỷ số giữa thời gian nước xuống Tx và thời gian nước lên Tl
 phụ thuộc vào diện tích lưu vực (F) và các nhân tố điều tiết lưu vực. Đối với lưu vực nhỏ ít điều tiết thì =(1,5÷2,0), đối với lưu vực điều tiết nhiều =(2,5÷3,5).

Phần I. Kết quả tính toán.

Kết quả tính toán lũ theo các tần suất thiết kế xác định như sau:

Bảng 3.9. Kết quả tính toán lũ theo các tần suất thiết kế
	Đặc trưng
	0,2%
	0.5%
	1.0%
	2,0%

	F (km2)
	9,65
	9,65
	9,65
	9,65

	L (km)
	4,35
	4,35
	4,35
	4,35

	∑l (km)
	8,69
	8,69
	8,69
	8,69

	Hp (mm)
	1060,2
	915,4
	808,2
	746,6

	(
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	JS (%o)
	37
	37
	37
	37

	Jd (%o)
	295
	295
	295
	295

	md
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	mS
	7
	7
	7
	7

	Qp (m3/s)
	462,4
	392,2
	340,7
	311,2

	Wp (106 m3)
	8,185
	7,067
	6,239
	5,764

	T (giê)
	9,83
	10,01
	10,18
	10,29

	Tl (giê)
	3,28
	3,34
	3,39
	3,43

	Tx (giê)
	6,56
	6,67
	6,78
	6,86


3.3.4. Dòng chảy tối thiểu.

Theo quy định của Luật Tài Nguyên nước số 28/2023/QH15, công trình phải đảm bảo xả dòng chảy tối thiểu về hạ du công trình.
Trường hợp thiếu hoặc không có tài liệu thực đo về dòng chảy có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây: (TCVN 13615: 2022):

1. Bằng phương pháp nội suy địa lý giữa các trạm có tài liệu quan trắc ở lân cận lưu vực tính toán’

2. Bằng công thức kinh nghiệm

Mô đun dòng chảy tháng nhỏ nhất bình quân trong nhiều năm có thể xác định theo công thức:  M1 = A*M0/F0,1 =  0,25*60,5/9,650,1 = 12,10 l/s.km2.

Trong đó:

· F là diện tích lưu vực;

· A – Thông số lấy theo tài liệu của lưu vực tương tự;

· M0 – Mô đun dòng chảy chuẩn của lưu vực tính toán.

Thay vào công thức trên ta được M1 = 12,10 l/s.km2 Suy ra: Q1 = M1.F/1000 = 0,116 m3/s

Căn cứ vào điều kiện thực tế vùng hạ du sau đập, hiện tại cũng có dân canh tác, nên kiến nghị dòng chảy tối thiểu ở mức Qtt=0,11+ m3/s..

- Duy trì dòng chảy tổi thiểu hạ du: Theo Điều 24, Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 thì hồ chứa nước Khe Giao thuộc công trình phải duy trì dòng chảy tối thiểu, tuy nhiên hồ được thiết kế từ năm 2010 không có nhiệm vụ duy trì dòng chảy tối thiểu và không bố trí công trình để xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu nên hiện nay hồ không đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu theo Quy định.
CHƯƠNG IV

TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC DÙNG VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH

4.1. Nhiệm vụ cấp nước của công trình theo thiết kế.

4.1.1. Nhiệm vụ theo hồ sơ thiết kế:

Theo hồ sơ thiết kế hồ chứa nước Khe Xai được lập năm 2009, hồ có nhiệm vụ như sau:

Nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp: Hồ chứa nước Khe Xai theo thiết kế có nhiệm vụ cấp nước cho 875 ha lúa và 100 ha màu của xã Thạch Xuân và phần diện tích phía đuôi kênh N1 Kẻ Gỗ.

Nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt: Theo nhiệm vụ thiết kế hồ chứa, hồ chứa nước Khe Xai có nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Thạch Xuân với công suất 1600.000 m3/ngày.đêm.

4.1.2. Nhiệm vụ thực tế hiện nay: 

Hiện nay, hồ Khe Xai  đảm nhận tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt cho nhà máy nước Khe Xai với công suất 6000 m3/ngày.đêm, nhà máy nước trại giam Xuân Hà với công suất 600 m3/ngày.đêm; cấp nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp của xã Thạch Xuân (75 ha lúa vụ Xuân, 75ha lúa vụ Hè Thu, 10ha thủy sản) và cấp nước bổ sung cho kênh N1 Kẻ Gỗ (185ha lúa vụ Xuân, 185ha lúa vụ Hè Thu); góp phần tạo cảnh quan môi trường kết hợp du lịch sinh thái; phòng lũ và chống xói mòn cho vùng hạ du công trình (Nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp theo biên bản ngày 25/10/2025 thống nhất về diện tích tưới giữa Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và, UBND xã Thạch Xuân).
4.2. Tính toán nhu cầu nước dùng.

4.2.1 Tính toán lượng nước dùng cho nông nghiệp.


Hiện nay, việc sử dụng mức tưới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thường áp dụng theo công văn số 504/UBND-NL1 ngày 25 tháng 02 năm 2011 V/v áp dụng mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  
Qua thực tế vận hành khai thác, việc áp dụng mức tưới theo công văn số 504/UBND-NL1 ngày 25 tháng 02 năm 2011 là phù hợp. Trong tính toán khả năng cấp nước của hồ chứa nước Khe Xai chúng tôi áp dụng mức tưới theo hướng dẫn trong công văn 504 theo công văn số 504/UBND-NL1 ngày 25 tháng 02 năm 2011.

1. Cơ cấu cây trồng: 

Cơ cấu cây trồng trong vùng là Lúa 2 vụ và màu .

2. Hệ số lợi dụng kênh mương: 


Hệ số lợi dụng kênh mương cho toàn hệ thống phụ thuộc nhiều yếu tố, đối với kênh tưới hồ chứa nước Khe Xai hiện trạng bằng bê tông đang còn tốt nên hệ số lợi dụng kênh mương ( = 0,75.

3. Phương pháp tính toán.

+Đối với cây trồng cạn:

Cây trồng cạn thích hợp với tưới ẩm, kỹ thuật tưới là tưới rãnh hoặc phun mưa. Yên cầu nước tưới của một số cây trồng cạn như bảng dưới.
Bảng 4.1. Yêu cầu nước của một số cây trồng cạn
	Loại cây trồng
	Độ ẩm thích hợp (%)
	Số lần tưới
	Thời kỳ tưới
	Số ngày tưới mỗi lần
	Mức tưới mỗi đợt (m3/ha)

	Ngô
	70 ( 80
	4
	Ngô lên 6(7 lá, nhú cờ trước ngô chín. 
	3
	400(500

	Khoai
	60(75
	3
	Hình thành rễ, củ, lúc nhỏ, lúc củ to
	3
	500(600

	Đậu
	80
	2
	Quả đậu non, kỳ quả đậu lớn
	3
	400

	Lạc
	
	3
	Ra hoa, hình thành củ
	4
	250(300

	Mía
	60
	2
	Làm đất, vươn cao
	6
	400(500

	Cây lưu niên
	
	2(3
	Ra hoa, kết quả, quả lớn
	5
	400(500


4. Chế độ tưới. 

Tính toán chế độ tưới áp dụng theo công văn số 504/UBND-NL1 ngày 25 tháng 02 năm 2011 V/v áp dụng mức tưới, hệ số tưới mặt ruộng cho lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kết hợp đối chiếu cơ cấu diện tích và mùa vụ trong vùng. Mức tưới và lưu lượng tưới đơn vị cho các cây trồng như sau 

Bảng 4.2. Tính toán hệ số tưới cho các cây trồng

	Tháng
	Lượng nước tưới (m3)
	Số ngày tười (ngày)
	Hệ số tưới (l/s/ha)

	Tưới dầm vụ Xuân

	1
	944
	21
	0,52

	Tưới cho Mạ

	1
	224
	3
	0,26

	4
	182
	5
	0,22

	Tưới vụ Xuân

	2
	1307
	18
	0,84

	3
	1932
	20
	1,02

	4
	2484
	19
	1,15

	5
	777
	5
	1,12

	Tưới vụ Hè Thu

	5
	2851
	24
	1,375

	6
	1827
	22
	0,961

	7
	2510
	24
	1,210

	8
	767
	10
	0,887


5. Kết quả tính toán lượng nước dùng. 


Từ diện tích tưới, mức tưới của lúa, màu xác định được lượng nước dùng của hồ chứa nước Khe Xai như sau:
Bảng 4.3. Kết quả tính toán lượng nước dùng cho 260 ha lúa vụ Đông; 260ha lúa vụ Hè Thu; tạo nguồn cấp nước cho nhà máy nước Khe Xai 6000 m3/ngày đêm, nhà máy nước trại giam Xuân Hà 600 m3/ ngày đêm. 

	Tháng
	Dầm chiêm xuân
	Mạ
	Lúa Đông Xuân
	Lúa Hè thu
	Màu
	 
	NSH
	
	Cần

	 
	SN
	F
	m
	SN
	F
	m
	SN
	F
	m
	SN
	F
	m
	SN
	F
	m
	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	21
	260,0
	0,52
	10
	90,00
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31
	10
	0,11
	31
	0,205
	0,7
	0,588

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	260,0
	0,84
	 
	 
	 
	28
	10
	0,11
	28
	0,185
	0,7
	0,674

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	260,0
	1,02
	 
	 
	 
	31
	10
	0,11
	31
	0,205
	0,7
	0,929

	4
	 
	 
	 
	10
	90,00
	0,21
	25
	260,0
	1,15
	 
	 
	 
	30
	10
	0,11
	30
	0,198
	0,7
	1,148

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	260,0
	1,12
	24
	260,0
	1,375
	31
	10
	0,11
	31
	0,205
	0,7
	1,448

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	260,0
	0,961
	30
	10
	0,11
	30
	0,198
	0,7
	0,881

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	260,0
	1,210
	31
	10
	0,11
	31
	0,205
	0,7
	1,141

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	260,0
	0,887
	31
	10
	0,11
	31
	0,205
	0,7
	0,493

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	0,198
	0,7
	0,198

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31
	0,205
	0,7
	0,205

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	0,198
	0,7
	0,198

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31
	0,205
	0,7
	0,205

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365
	 
	 
	8,11


Bảng 4.4. tổng hợp kết quả tính toán lượng nước dùng  

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	Tổng

	Wi (106m3)
	0,588
	0,674
	0,929
	1,148
	1,448
	0,881
	8,11

	Tháng
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Wi (106m3)
	1,141
	0,493
	0,198
	0,205
	0,198
	0,205
	


4.3. Kiểm tra khả năng cấp nước của hồ Khe Xai.

4.3.1. Số liệu tính toán.

1. Lượng nước đến hồ ứng với tần suất thiết kế.

Theo kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn hồ ở phần trên, dòng chảy bình quân năm như sau:

Lớp dòng chảy năm: Yo = 1732,8 (mm).
Tổng lượng dòng chảy năm: Wo = 16,721*106m3.

Lưu lượng dòng chảy năm: Qo = 0,530 m3/s.

Mô đuyn dòng chảy năm: Mo = 55,0 l/s.km2  

Dòng chảy năm thiết kế đến hồ ứng với tần suất thiết kế P=95% như sau:

B¶ng 4.5 - Ph©n phèi l­îng n­íc ®Õn hå thiÕt kÕ

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	năm

	W95%
(106m3)
	0,029
	0,071
	0,087
	0,155
	0,097
	0,610
	0,105
	0,451
	2,812
	1,977
	0,979
	0,152
	7,525


2. Lượng bốc hơi hồ..

Theo kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn hồ ở phần trên, lượng tổn thất bốc hơi hồ như sau:

Bảng 4.6. Lượng tổn thất bốc hơi hồ chứa.

	năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Tổng

	Kpp
	5.71
	2.41
	2.75
	5.61
	7.47
	18.06
	16.79
	15.73
	9.12
	4.51
	7.45
	4.4
	100

	Z(mm)
	24,0
	20,1
	31,7
	46,2
	73,9
	84,1
	107,7
	70,0
	40,8
	34,4
	30,4
	27,8
	591,0


3. Đường quan hệ lòng hồ

 Theo hồ sơ thiết kế, Số liệu đường quan hệ lòng hồ Khe Xai như sau:

Bảng 4.7: Đường quan hệ lòng hồ Khe Xai

	TT
	Z (m)
	F(m2)
	W(m3)
	TT
	Z (m)
	F(m2)
	W(m3)

	0
	8
	               -   
	                 -   
	12
	20
	     774,029 
	    5,481,910 

	1
	9
	     150,670 
	         50,220 
	13
	21
	     807,413 
	    6,272,570 

	2
	10
	     250,980 
	       248,920 
	14
	22
	     843,163 
	    7,097,790 

	3
	11
	     328,790 
	       537,930 
	15
	23
	     871,956 
	    7,955,310 

	4
	12
	     389,780 
	       896,780 
	16
	24
	     902,331 
	    8,842,410 

	5
	13
	     453,270 
	    1,317,910 
	17
	25
	     932,754 
	    9,759,910 

	6
	14
	     482,560 
	    1,785,750 
	18
	26
	     960,671 
	  10,706,590 

	7
	15
	     519,298 
	    2,286,570 
	19
	27
	     989,023 
	  11,681,400 

	8
	16
	     550,422 
	    2,821,350 
	20
	28
	  1,018,588 
	  12,685,170 

	9
	17
	     592,617 
	    3,392,740 
	21
	29
	  1,043,634 
	  13,716,260 

	10
	18
	     675,231 
	    4,026,210 
	22
	30
	  1,059,095 
	  14,767,620 


4.2.2. Kiểm tra khả năng cấp nước của hồ Khe Xai.

Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû v¨n, l­îng n­íc ®Õn b×nh qu©n n¨m lµ Wo = 16,721 triÖu m3; L­îng n­íc ®Õn víi tÇn suÊt P=95% lµ W95% = 7,524 triÖu m3; L­îng n­íc dïng yªu cÇu trong n¨m theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n thö dÇn lµ Wq = 8,11 triÖu m3. 
Do W95% < Wq < Wo nªn hå ph¶i cã h×nh thøc ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m. 

a. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n.

Sö dông ph­¬ng ph¸p th«ng kª ®Ó tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m. Dung tÝch hå chøa ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m ®­îc chia thµnh hai thµnh phÇn: Dung tÝch nhiÒu n¨m ( Vnn) vµ dung tÝch n¨m (Vn). §iÒu tiÕt dßng ch¶y gi÷a c¸c n¨m do phÇn dung tÝch nhiÒu n¨m ®¶m nhËn cßn ®iÒu tiÕt dßng ch¶y trong n¨m do phÇn dung tÝch n¨m ®¶m nhËn.

b. X¸c ®Þnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m.

L­îng n­íc dïng hµng n¨m kh«ng thay ®æi do ®ã chóng t«i sö dông biÓu ®å Pletsk«p ®Ó tÝnh to¸n phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m.

Khi cã th«ng sè thèng kª dßng ch¶y n¨m lµ Cv = 0,40, Cs = 2Cv (theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû v¨n), dùa vµo biÓn ®å Pletsk«p ta x¸c ®Þnh ®­îc thµnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m theo c«ng thøc:  

Vnn = (Wo.

Trong ®ã:    Vnn: Dung tÝch ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m (106m3).

                     ( : HÖ sè dung tÝch x¸c ®Þnh theo biÓu ®å Pletsk«p trong tr­êng hîp Cs = 2Cv. HÖ sè ( phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu Ých ®iÒu tiÕt cña hå chøa vµ hÖ sè biÕn ®éng dßng ch¶y n¨m Cv. HÖ sè hiÖu Ých cña hå chøa x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:  ( = Wq/Wo = 8,11/16,721 = 0,48. Víi Cv = 0,40 dùa vµo biÓu ®å øng víi P = 95% ta x¸c ®Þnh ®­îc ( = 0,104.

Wo : Tæng l­îng dßng ch¶y b×nh qu©n n¨m.

Wq : Tæng l­îng n­íc dïng b×nh qu©n trong n¨m (cã kÓ ®Õn l­îng n­íc tæn thÊt do bèc h¬i vµ thÊm).


Thay (, Wo vµo ta x¸c ®Þnh ®­îc: Vnn = 0,105*16,721 = 1,739 (106m3).

c. X¸c ®Þnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m.

Thµnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p n¨m ®¹i biÓu. ViÖc tÝnh to¸n Vn cã liªn quan trùc tiÕp víi t×nh h×nh chøa n­íc cña n¨m thø nhÊt trong nhãm n¨m thiÕu n­íc vµ t×nh h×nh dïng n­íc 1 n¨m ®øng tr­íc nhãm n¨m thiÕu n­íc do ®ã khi chän n¨m ®¹i biÓu ph¶i theo nguyªn t¾c lµ n¨m ®ã cã l­îng n­íc ®Õn kh«ng nhá h¬n l­îng n­íc dïng, v× nhá h¬n th× n¨m ®ã thuéc n¨m n­íc kiÖt nªn sÏ ph¶i dïng 1 phÇn dung tÝch nhiÒu n¨m ®Ó bï l¹i, l­îng n­íc ®Õn còng kh«ng lín h¬n l­îng n­íc dïng, v× nh­ thÕ n¨m ®ã thuéc n¨m nhiÒu n­íc nªn sÏ cho dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m thiªn nhá, kh«ng an toµn. V× vËy ph¶i chän n¨m cã l­îng n­íc ®Õn võa b»ng l­îng n­íc dïng.

Dùa trªn c¬ së ®ã chóng t«i sö dông m« h×nh ph©n phèi n¨m thiÕt kÕ P = 85% nh­ trong b¸o c¸o tÝnh to¸n thuû v¨n ®Ó tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt nh­ng ®iÒu chØnh tæng l­îng n­íc ®Õn b»ng l­îng n­íc dïng. KÕt qu¶ cã m« h×nh ph©n phèi l­îng n­íc ®Õn ®Ó tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt x¸c ®Þnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m nh­ sau:
B¶ng 4.8: M« h×nh ph©n phèi l­îng n­íc ®Õn
	Th¸ng
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	n¨m

	W (106m3)
	1,449
	2,959
	0,966
	0,664
	0,673
	0,484
	0,378
	0,252
	0,315
	0,255
	0,102
	0,371
	8,870


ViÖc tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt cho hå chøa trong tr­êng hîp nµy lµ ®iÒu tiÕt n¨m hoµn toµn. V× vËy ta x¸c ®Þnh ®­îc thµnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m theo c«ng thøc:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vn = (Wqi - WQi)*T

Trong ®ã:     Vn: Thµnh phÇn dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m.

Wqi  : L­îng n­íc dïng th¸ng thø i thêi kú cÊp n­íc.

WQi  : L­îng n­íc ®Õn th¸ng thø i thêi kú cÊp n­íc.

 T    : thêi kú cÊp n­íc.

B»ng ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng, cã kÕt qu¶ nh­ sau:
Bảng 4.9: Bảng tính toán điều tiết kiểm tra cấp nước hồ Khe Xai

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc

	
	
	
	
	
	
	

	
	(106m3)
	(106m3)
	(106m3)
	(106m3)
	(106m3)
	(106m3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Vc =
	0,66

	IX
	1,32
	0,20
	1,13
	0,00
	1,13
	1,79

	X
	2,70
	0,20
	2,50
	0,00
	3,63
	4,29


	XI
	0,88
	0,20
	0,69
	0,00
	4,31
	4,97

	XII
	0,61
	0,20
	0,40
	0,00
	4,71
	5,37

	I
	0,61
	0,59
	0,03
	0,00
	4,74
	5,40

	II
	0,44
	0,67
	0,00
	0,23
	4,51
	5,17

	III
	0,35
	0,93
	0,00
	0,58
	3,93
	4,59

	IV
	0,23
	1,15
	0,00
	0,92
	3,01
	3,67

	V
	0,29
	1,45
	0,00
	1,16
	1,85
	2,51

	VI
	0,23
	0,88
	0,00
	0,65
	1,20
	1,86

	VII
	0,09
	1,14
	0,00
	1,05
	0,15
	0,81

	VIII
	0,34
	0,49
	0,00
	0,15
	0,00
	0,66

	
	8,11
	8,11
	 
	4,74
	4,74
	5,40


Kết qủa tính toán điều tiết kiểm tra hồ chứa nước Khe Xai như sau:

+ Dung tÝch chÕt:



 0,66 x106 m3

+ Dung tÝch ®iÒu tiÕt n¨m Vn:


4,74 x106 m3

+ Dung tÝch ®iÒu tiÕt nhiÒu n¨m Vnn:

1,739x106 m3

+ Dung tÝch hå:



7,14x106 m3
Tra trªn ®­êng ®Æc tr­ng quan hÖ lßng hå (Z(W) ta x¸c ®Þnh ®­îc mùc n­íc hồ lµ: MNDBT = 22,03 (m)

Như vậy, qua kết quả tính toán thử dần khả năng cấp nước của hồ cho thấy, hồ chứa nước Khe Xai hiện nay đảm bảo cấp nước cho 260 ha lúa vụ Đông; 260ha lúa vụ Hè Thu; tạo nguồn cấp nước cho nhà máy nước Khe Xai 6000 m3/ngày đêm, nhà máy nước trại giam Xuân Hà 600 m3/ ngày đêm.

CHƯƠNG V

TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI

5.1. Tính toán điều tiết xây dựng biểu đồ điều phối cấp nước.

Từ nhiệm vụ công trình và khả năng cấp nước của hồ Khe Xai tiến hành tính toán điều tiết cấp nước cho các năm nước đến. Phương pháp tính toán sử dụng phương pháp tính toán điều tiết ngược, thời gian tính toán từ năm 1959 – 1960 đến nay (hết 2024). 

Chọn các năm tính toán điều tiết có lượng nước đến tương đương với lượng nước dùng ứng với tần suất 95%. Qua phân tích chọn các năm để tính toán điều tiết xây dựng biểu đồ điều phối như sau:

Bảng 5.1. Bảng tổng hợp dòng chảy đến xây dựng biểu đồ điều phối

	Năm
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	Năm


	1959-1960
	4,07
	1,50
	1,31
	1,39
	0,40
	0,40
	0,55
	0,33
	1,59
	0,47
	0,45
	1,23
	13,70

	1960-1961
	2,46
	5,34
	2,09
	0,42
	0,48
	0,30
	0,52
	0,29
	0,85
	1,47
	0,65
	1,54
	16,42

	1961-1962
	3,24
	3,20
	1,32
	2,06
	0,41
	0,06
	0,27
	0,64
	0,51
	1,40
	0,92
	0,33
	14,37

	1962-1963
	2,54
	4,78
	1,74
	0,37
	0,13
	0,36
	0,56
	0,22
	0,20
	0,99
	0,47
	0,51
	12,86

	1963-1964
	3,43
	3,40
	1,76
	1,17
	0,64
	0,62
	0,24
	0,16
	1,49
	0,20
	0,34
	1,31
	14,77

	1964-1965
	5,48
	4,84
	2,21
	1,06
	0,60
	0,77
	0,39
	0,75
	0,58
	0,53
	1,05
	2,29
	20,55

	1965-1966
	1,92
	5,00
	1,39
	2,54
	0,56
	0,49
	0,51
	0,38
	2,04
	0,23
	0,08
	0,84
	15,99

	1966-1967
	3,30
	6,86
	2,19
	1,08
	0,54
	0,42
	0,15
	0,81
	0,81
	0,47
	0,10
	1,96
	18,70

	1967-1968
	8,44
	2,02
	3,62
	1,56
	0,39
	0,70
	0,62
	0,32
	0,63
	0,59
	0,12
	1,16
	20,19

	1968-1969
	3,73
	1,84
	1,71
	0,88
	0,87
	0,34
	0,42
	0,19
	0,72
	0,35
	0,88
	0,18
	12,11

	1969-1970
	3,40
	1,12
	1,89
	0,61
	0,68
	0,21
	0,22
	0,54
	1,08
	0,96
	0,23
	2,01
	12,94

	1970-1971
	3,39
	3,54
	2,13
	1,41
	0,33
	0,24
	0,19
	0,05
	1,73
	1,27
	4,20
	0,03
	18,51

	1971-1972
	1,78
	5,81
	0,44
	2,23
	0,34
	0,32
	0,35
	0,32
	0,65
	1,17
	0,54
	0,78
	14,71

	1972-1973
	4,82
	3,37
	4,41
	0,71
	0,93
	0,32
	0,40
	0,79
	0,71
	0,34
	3,24
	0,59
	20,62

	1973-1974
	6,28
	7,29
	0,99
	0,24
	0,43
	0,32
	0,30
	0,44
	1,17
	0,96
	0,04
	4,28
	22,75

	1974-1975
	0,73
	6,11
	3,89
	1,31
	1,13
	0,33
	0,31
	0,11
	1,79
	1,05
	0,01
	2,86
	19,63

	1975-1976
	1,82
	2,73
	2,43
	0,56
	0,60
	0,35
	0,28
	0,46
	1,54
	0,33
	0,26
	0,37
	11,73

	1976-1977
	0,95
	5,78
	3,12
	0,52
	0,91
	0,40
	0,24
	0,26
	0,23
	0,17
	0,28
	1,75
	14,63

	1977-1978
	1,53
	2,26
	2,56
	0,56
	0,88
	0,59
	0,59
	0,75
	0,60
	0,34
	0,92
	3,70
	15,26

	1978-1979
	10,29
	2,65
	1,31
	0,62
	0,56
	0,34
	0,24
	0,43
	0,69
	1,09
	0,06
	1,78
	20,06

	1979-1980
	1,85
	0,16
	0,77
	0,17
	0,52
	0,50
	0,32
	0,64
	0,50
	0,73
	0,07
	1,21
	7,45

	1980-1981
	5,64
	4,57
	0,78
	2,31
	0,76
	0,48
	0,32
	0,48
	1,93
	0,85
	1,41
	0,77
	20,30

	1981-1982
	6,00
	4,32
	2,77
	0,34
	0,39
	0,62
	0,24
	0,75
	0,54
	2,26
	0,13
	0,19
	18,55

	1982-1983
	3,60
	3,85
	6,89
	0,37
	1,22
	0,25
	0,24
	0,50
	0,24
	0,77
	0,45
	1,20
	19,58

	1983-1984
	1,42
	12,84
	0,55
	0,62
	0,56
	0,48
	0,07
	1,22
	0,79
	1,19
	0,44
	1,40
	21,57

	1984-1985
	5,46
	4,28
	1,82
	0,90
	0,65
	0,34
	0,26
	0,18
	0,11
	4,77
	0,01
	0,17
	18,94

	1985-1986
	4,31
	3,68
	3,13
	0,49
	0,46
	0,45
	0,24
	0,30
	2,45
	0,27
	0,16
	1,27
	17,21

	1986-1987
	0,60
	9,52
	1,43
	1,63
	0,44
	0,35
	0,48
	0,87
	0,40
	0,89
	0,06
	2,90
	19,56

	1987-1988
	1,54
	0,89
	1,90
	0,12
	0,50
	0,57
	0,50
	0,12
	0,43
	0,46
	0,37
	1,09
	8,49

	1988-1989
	2,48
	5,86
	0,37
	0,40
	0,55
	0,33
	0,25
	0,23
	1,83
	1,28
	1,94
	4,05
	19,57

	1989-1990
	2,31
	11,02
	3,05
	0,71
	0,62
	0,51
	0,58
	0,24
	0,66
	0,49
	1,43
	1,76
	23,38

	1990-1991
	1,98
	6,42
	1,67
	0,37
	0,79
	0,49
	0,36
	0,44
	1,05
	0,68
	0,39
	2,48
	17,13

	1991-1992
	2,02
	10,97
	0,91
	3,26
	0,65
	0,33
	0,12
	0,05
	0,60
	1,45
	1,12
	0,98
	22,47

	1992-1993
	3,17
	7,40
	1,02
	0,43
	0,22
	0,16
	0,27
	0,65
	0,26
	0,27
	1,06
	1,87
	16,79

	1993-1994
	3,94
	8,25
	0,59
	0,74
	0,45
	0,29
	0,55
	0,42
	1,08
	1,35
	0,99
	1,44
	20,08

	1994-1995
	3,26
	1,87
	1,68
	3,16
	1,10
	0,31
	0,19
	0,20
	1,37
	0,99
	0,65
	1,92
	16,71

	1995-1996
	3,01
	6,40
	1,96
	0,67
	0,65
	0,53
	0,50
	0,52
	0,29
	0,21
	1,26
	0,64
	16,65

	1996-1997
	5,39
	3,72
	3,75
	0,98
	0,63
	0,54
	0,42
	1,28
	2,33
	0,67
	0,38
	1,07
	21,13

	1997-1998
	2,21
	2,99
	0,26
	0,67
	0,51
	0,45
	0,20
	0,21
	0,65
	0,77
	0,04
	0,81
	9,76

	1998-1999
	3,95
	2,07
	2,50
	1,66
	0,91
	0,44
	0,32
	0,65
	1,23
	0,09
	0,18
	0,18
	14,18

	1999-2000
	0,63
	4,81
	1,79
	0,56
	0,43
	0,42
	0,28
	0,68
	1,10
	1,81
	0,42
	0,87
	13,80

	2000-2001
	1,73
	3,30
	1,41
	0,62
	0,98
	0,65
	0,57
	0,16
	3,44
	0,70
	0,10
	3,42
	17,09

	2001-2002
	3,18
	5,57
	2,07
	1,25
	0,47
	0,10
	0,94
	0,58
	1,09
	0,60
	0,90
	0,57
	17,31

	2002-2003
	2,95
	3,59
	2,31
	1,18
	0,28
	0,22
	0,25
	0,08
	1,16
	0,70
	0,37
	0,46
	13,53

	2003-2004
	4,64
	1,69
	0,82
	0,99
	0,81
	0,39
	0,55
	0,71
	2,57
	2,80
	0,77
	0,54
	17,29

	2004-2005
	3,22
	1,21
	5,00
	0,67
	0,29
	0,21
	0,24
	0,11
	0,78
	0,34
	1,96
	2,05
	16,09

	2005-2006
	5,07
	1,74
	2,02
	0,90
	0,48
	0,62
	0,43
	1,10
	0,83
	0,06
	0,30
	2,66
	16,22

	2006-2007
	1,21
	2,03
	0,53
	1,45
	0,23
	0,20
	0,90
	0,77
	1,41
	0,03
	0,20
	4,17
	13,12

	2007-2008
	2,33
	6,10
	1,22
	1,08
	0,64
	0,30
	0,33
	0,49
	1,08
	0,28
	0,18
	0,97
	14,98

	2008-2009
	2,36
	6,96
	0,87
	1,11
	0,43
	0,02
	0,84
	0,41
	0,61
	0,02
	0,32
	0,44
	14,40

	2009-2010
	2,16
	1,11
	0,51
	0,28
	0,61
	0,20
	0,28
	0,30
	0,44
	2,16
	0,64
	4,39
	13,08

	2010-2011
	0,86
	11,66
	1,01
	0,41
	0,84
	0,13
	0,62
	0,11
	0,78
	0,72
	1,04
	0,61
	18,79

	2011-2012
	3,99
	3,70
	2,18
	1,48
	0,48
	0,20
	0,21
	0,26
	0,71
	0,27
	0,52
	0,36
	14,35

	2012-2013
	3,25
	1,71
	1,51
	0,81
	0,36
	0,41
	0,40
	0,32
	0,96
	2,16
	1,07
	0,00
	12,97

	2013-2014
	6,60
	4,64
	2,30
	0,36
	0,07
	0,17
	0,20
	0,36
	0,23
	1,43
	0,25
	1,06
	17,65

	2014-2015
	1,03
	3,60
	1,31
	1,07
	0,83
	0,70
	0,80
	2,92
	0,74
	0,52
	0,35
	0,59
	14,46

	2015-2016
	2,87
	0,94
	2,58
	0,00
	1,08
	0,30
	0,15
	0,27
	0,85
	0,47
	0,34
	1,59
	11,45

	2016-2017
	5,97
	8,01
	3,48
	0,80
	0,67
	0,45
	0,65
	0,36
	1,10
	0,24
	3,40
	1,33
	26,45

	2017-2018
	2,84
	4,34
	2,12
	0,66
	0,35
	0,25
	0,46
	0,72
	0,34
	0,12
	3,62
	0,66
	16,49

	2018-2019
	1,96
	1,23
	0,83
	2,74
	0,24
	0,07
	0,29
	0,59
	1,23
	0,11
	1,07
	1,14
	11,51

	2019-2020
	7,18
	4,47
	2,17
	0,84
	1,37
	0,71
	0,78
	0,97
	0,84
	0,00
	0,03
	2,48
	21,82

	2020-2021
	1,79
	14,98
	1,28
	1,04
	0,30
	0,33
	0,26
	1,54
	0,54
	2,05
	0,68
	0,18
	24,95

	2021-2022
	3,97
	7,32
	1,23
	0,60
	0,45
	0,60
	0,57
	1,17
	1,29
	0,07
	1,21
	0,82
	19,30

	2022-2023
	3,80
	2,22
	1,37
	1,37
	0,57
	0,15
	0,15
	0,23
	0,56
	0,78
	1,53
	0,36
	13,08

	2023-2024
	2,09
	7,39
	2,19
	2,58
	1,29
	0,20
	0,94
	0,04
	0,97
	0,07
	0,59
	0,48
	18,84

	TB
	3,316
	4,730
	1,921
	1,021
	0,604
	0,374
	0,394
	0,521
	0,977
	0,815
	0,764
	1,370
	16,721



Bảng tính toán điều tiết được thể hiện trong các phụ lục 4 đến phụ lục 30.

Từ kết quả tính toán điều tiết, xây dựng biểu đồ điều phối cấp nước (phụ lục 1) từ đó xác định được đường hạn chế cấp nước và đường phòng phá hoại như sau:

Bảng 5.2: Bảng tọa độ đường hạn chế cấp nước hồ chứa nước Khe Xai. 
	Ngày/tháng
	1/IX
	1/X
	1/XI
	1/XII
	1/I
	1/II

	Mực nước (m)
	11,50
	13,35
	16,25
	19,38
	19,38
	18,80

	Dung tích (106m3)
	0,705
	1,541
	2,978
	5,023
	5,023
	4,596

	Ngày/tháng
	1/III
	1/IV
	1/V
	1/VI
	1/VII
	1/VIII

	Mực nước (m)
	17,78
	16,70
	15,48
	14,30
	13,20
	12,10

	Dung tích (106m3)
	3,914
	3,227
	2,552
	1,970
	1,473
	0,976


Bảng 5.3: Bảng tọa độ đường cấp nước gia tăng hồ chứa nước Khe Xai. 
	Ngày/tháng
	1/IX
	1/X
	1/XI
	1/XII
	1/I
	1/II

	Mực nước (m)
	15,24
	21,80
	23,15
	26,20
	26,20
	25,80

	Dung tích (106m3)
	2,420
	6,946
	8,091
	10,900
	10,900
	10,900

	Ngày/tháng
	1/III
	1/IV
	1/V
	1/VI
	1/VII
	1/VIII

	Mực nước (m)
	24,90
	23,80
	22,35
	20,75
	19,16
	17,38

	Dung tích (106m3)
	9,670
	8,677
	7,408
	6,080
	4,851
	3,647


5.2. Tính toán điều tiết lũ xây dựng đường phòng lũ.

5.2.1. Tính toán điều tiết lũ.

Để xây dựng đường phòng lũ chúng tôi tính toán kiểm tra điều tiết lũ theo tần suất lũ thiết kế (P=1,0%) và tần suất lũ kiểm tra (P=0,2%). Nếu đường phòng lũ mâu thuẩn (cắt) với đường tích nước vào hồ thì tính toán điều tiết lũ cho các trường hợp lũ thiết kế với mô hình đã xẩy ra trong thực tế, nếu không mâu thuẫn (không cắt) chúng tôi sử dụng đường phòng lũ tính toán trên để vận hành tràn.

Hồ chứa nước Khe Xai có tràn xả sâu 1 cửa: Chiều rộng ngưỡng tràn: B = 9m. Cao trình ngưỡng tràn +21,8m.

Đóng mở tràn bằng cửa van cung, vận hành tràn bằng cáp treo, dùng máy phát điện kết hợp quay tay để điều khiển.

Lưu lượng xả qua tràn được tính theo công thức sau:

Q = m.B.[image: image13.png]‘/ﬁHOS/z
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(1)
Trong đó:
m: Hệ số lưu lượng, m=0,34

b: Chiều rộng tràn B = 40,0m

H0: Cột nước tràn kể đến lưu tốc tới gần, H0 = H + [image: image15.png]oV





H: Cột nước tràn không kể đến lưu tốc tới gần (m).

V0: Lưu tốc tới gần, không đáng kể nên coi: V0=0  H0 = H

Để đơn giản trong quá trình tính toán ta tính toán điều tiết lũ theo phương pháp đơn giản của Kotrerin, phương pháp này coi đường quá trình lũ đến là dạng tam giác. 

Trong trường hợp này ta xác định dung tích phòng lũ và lưu lượng xả lũ lớn nhất theo các công thức sau:
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;
(2).

Trong đó: 



Vm : Dung tích phòng lũ của kho.



Wl​  : Tổng lượng lũ.



qmax: Lưu lượng xả lũ lớn nhất.



Qmax: Lưu lượng lũ lớn nhất. 


Với hình thức tràn tự do, cao trình trước khi lũ đến bằng cao trình mực nước thường xuyên của hồ điều hòa, bằng cao trình ngưỡng công trình thoát lũ.




Vm = VGC-VBT

VGC : Dung tích của hồ ứng với MNDGC


VBT : Dung tích của hồ ứng với MNDBT

Từ công thức (1) và (2) bằng phương pháp tính thử dần lập bảng tính toán ứng với lũ thiết kế và lũ kiểm tra như sau.
Tài liệu lũ thiết kế P=1%:

· Lưu lượng lũ thiết kế max: Qmax1% = 354,8 m3/s.

· Tổng lượng lũ thiết kế:  
WP=1% = 4,589*106m3.

· Thời gian lũ lên: 

Tl = 2,40h

· Thời gian lũ xuống: 
Tx = 4,80h.

Tài liệu lũ kiểm tra P=0,2%:

· Lưu lượng lũ kiểm tra max: Qmax0,2% = 451,8 m3/s.

· Tổng lượng lũ kiểm tra:  
WP=0,2% = 5,662*106m3.

· Thời gian lũ lên: 

Tl = 2,32h

· Thời gian lũ xuống: 
Tx = 4,64h.

Kết quả tính toán điều tiết lũ:

	Bảng 5.4. Kết quả tính toán điều tiết lũ thiết kế (P = 1,0 %)

	Trong ®ã: Det t = 0,60 h;  Btr = 9 m; m = 0,37; Ngưỡng +21.8m; MNDBT +26.20m

	TT
	T
	Q
	Qtb
	QTB x Det t
	Z(gt)
	Htr
	qx
	qtb
	qTB xDet  t
	V2 - V1
	V
	Z(tra)

	 
	(h)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3106)
	(m)
	(m)
	(m3/s)
	 
	(m3106)
	(m3106)
	(m3106)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	0.00
	0.0
	0.0
	0.000
	26.20
	4.40
	136.0
	68.0
	0.000
	0.000
	10.90
	26.20

	2
	0.60
	88.7
	44.4
	0.096
	25.99
	4.19
	126.5
	131.2
	0.283
	-0.188
	10.71
	25.99

	3
	1.20
	177.4
	133.1
	0.287
	26.01
	4.21
	127.4
	126.9
	0.274
	0.013
	10.73
	26.01

	4
	1.80
	266.1
	221.8
	0.479
	26.21
	4.41
	136.5
	131.9
	0.285
	0.194
	10.92
	26.21

	5
	2.40
	354.8
	310.5
	0.671
	26.58
	4.78
	154.3
	145.4
	0.314
	0.357
	11.28
	26.58

	6
	3.00
	310.5
	332.6
	0.718
	26.96
	5.16
	172.7
	163.5
	0.353
	0.365
	11.64
	26.96

	7
	3.60
	266.1
	288.3
	0.623
	27.20
	5.40
	184.8
	178.8
	0.386
	0.236
	11.88
	27.20

	8
	4.20
	221.8
	243.9
	0.527
	27.31
	5.51
	190.9
	187.9
	0.406
	0.121
	12.00
	27.31

	9
	4.80
	177.4
	199.6
	0.431
	27.33
	5.53
	192.0
	191.4
	0.414
	0.018
	12.02
	27.33

	10
	5.40
	133.1
	155.2
	0.335
	27.25
	5.45
	187.9
	189.9
	0.410
	-0.075
	11.94
	27.25

	11
	6.00
	88.7
	110.9
	0.239
	27.10
	5.30
	179.8
	183.8
	0.397
	-0.158
	11.78
	27.10

	12
	6.60
	44.4
	66.5
	0.144
	26.86
	5.06
	168.0
	173.9
	0.376
	-0.232
	11.55
	26.86

	13
	7.20
	0.0
	22.2
	0.048
	26.55
	4.75
	152.7
	160.4
	0.346
	-0.299
	11.25
	26.55

	14
	7.80
	0.0
	0.0
	0.000
	26.23
	4.43
	137.5
	145.1
	0.313
	-0.313
	10.94
	26.23

	15
	8.40
	0.0
	0.0
	0.000
	25.94
	4.14
	124.1
	130.8
	0.282
	-0.282
	10,66
	25.94


Kết quả tính toán điều tiết thiết kế P = 1,0%:

· Lưu lượng xả lũ thiết kế max: 

QxTK Max = 192,0 m3/s.

· Mực nước lớn nhất ứng với lũ thiết kế: 
MNLTK: +27,33m.
	Bảng 5.5. Kết quả tính toán điều tiết lũ kiểm tra (P = 0,2 %)

	Trong đó: Det t = 0,60 h;  Btr = 9 m; m = 0,37; ngưỡng: +21.8m; MNDBT +26.20m

	TT
	T
	Q
	Qtb
	QTB x Det t
	Z(gt)
	Htr
	qx
	qtb
	qTB xDet  t
	V2 - V1
	V
	Z(tra)

	 
	(h)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3106)
	(m)
	(m)
	(m3/s)
	 
	(m3106)
	(m3106)
	(m3106)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	0.00
	0.0
	0.0
	0.000
	26.20
	4.40
	136.0
	68.0
	0.000
	0.000
	10.90
	26.20

	2
	0.58
	113.0
	56.5
	0.118
	26.01
	4.21
	127.4
	131.7
	0.284
	-0.167
	10.73
	26.01

	3
	1.16
	225.9
	169.4
	0.354
	26.09
	4.29
	131.2
	129.3
	0.279
	0.074
	10.81
	26.09

	4
	1.74
	338.9
	282.4
	0.590
	26.39
	4.59
	145.3
	138.2
	0.299
	0.291
	11.10
	26.39

	5
	2.32
	451.8
	395.3
	0.825
	26.89
	5.09
	169.6
	157.4
	0.340
	0.485
	11.58
	26.89

	6
	2.90
	395.3
	423.6
	0.884
	27.38
	5.58
	194.5
	182.1
	0.393
	0.491
	12.08
	27.38

	7
	3.48
	338.9
	367.1
	0.766
	27.71
	5.91
	211.7
	203.1
	0.439
	0.328
	12.40
	27.71

	8
	4.06
	282.4
	310.6
	0.649
	27.88
	6.08
	221.3
	216.5
	0.468
	0.181
	12.58
	27.88

	9
	4.64
	225.9
	254.1
	0.531
	27.93
	6.13
	224.0
	222.6
	0.481
	0.050
	12.63
	27.93

	10
	5.22
	169.4
	197.7
	0.413
	27.87
	6.07
	220.8
	222.4
	0.480
	-0.068
	12.57
	27.87

	11
	5.80
	113.0
	141.2
	0.295
	27.70
	5.90
	211.2
	216.0
	0.467
	-0.172
	12.39
	27.70

	12
	6.38
	56.5
	84.7
	0.177
	27.44
	5.64
	197.6
	204.4
	0.442
	-0.265
	12.13
	27.44

	13
	6.96
	0.0
	28.2
	0.059
	27.10
	5.30
	179.8
	188.7
	0.408
	-0.349
	11.78
	27.10

	14
	7.54
	0.0
	0.0
	0.000
	26.72
	4.92
	160.8
	170.3
	0.368
	-0.368
	11.41
	26.72

	15
	8.12
	0.0
	0.0
	0.000
	26.37
	4.57
	144.3
	152.6
	0.330
	-0.330
	11.08
	26.37

	16
	8.70
	0.0
	0.0
	0.000
	26.07
	4.27
	130.2
	137.3
	0.297
	-0.297
	10.79
	26.07


Kết quả tính toán điều tiết lũ kiểm tra P = 0,2%:

· Lưu lượng xả lũ kiểm tra max: QxKT Max = 224,0 m3/s.

· Mực nước lớn nhất ứng với lũ kiểm tra: MNLKT: +27,93m.
5.2.2. Vẽ đường phòng lũ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a) Đặt vấn đề.

Qua tính toán kiểm tra điều tiết lũ trên ta thấy nếu khi lũ bắt đầu về đồng thời mở cửa tràn làm việc thì mực nước cao nhất trong hồ nằm trong giới hạn cho phép thiết kế của hồ chứa ( MNLTK: +27,50m; MNLKT: +28,25m). Như vậy đường phòng lũ sẽ trùng với mực nước dâng bình thường (phù hợp với hồ không có dung tích phòng lũ).

Trong thực tế việc vận hành thực hiện theo quy trình này là khó khăn do thời điểm lũ về khó xác định chính xác mà thường xác định được khi lũ đã đến một thời gian nào đó cũng như điều kiện khách quan và chủ quan khác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cũng như không mâu thuẫn trong vấn đề cấp nước chúng tôi lập quy trình vận hành tràn trên cơ sở chọn dung tích để trống trong từng thời điểm các tháng mùa lũ mà không mâu thuẫn với đường phòng phá hoại của biểu đồ điều phối.

Việc vận hành tràn xả lũ cần được tính toán và phân tích kỹ. Nếu tính toán quá thiên về an toàn mà để phần dung tích trống phòng lũ quá lớn hay việc tích đầy nước được quyết định trong thời gian quá muộn thì có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ cấp nước. Ngược lại, nếu quá chú trọng nhiệm vụ cấp nước mà tích đầy nước hồ quá sớm sẽ khó khăn cho việc vận hành xả lũ, không đảm bảo an toàn cho hồ chứa trong mùa lũ. 

Để đưa ra quy trình vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ, chúng tôi phân tích và xem xét kỹ từ nguyên tắc thiết kế điều tiết, các hình thế thời tiết gây mưa lũ từ đó đưa ra quy trình hợp lý nhất. 


b) Các hình thế thời tiết gây mưa lũ và lượng mưa ngày thiết kế trên lưu vực.

Theo tài liệu quan trắc nhiều năm, hình thế thời tiết gây mưa lũ lớn trong vùng chủ yếu do Bão, áp thấp nhiệt đới (kể cả hoàn lưu của bão), dãy hội tụ nhiệt đới (front nóng gặp front lạnh).

Qua tài liệu quan trắc từ trước đến nay thì các hình thế thời tiết gây mưa lũ thường tập trung vào tháng 9, 10, và đầu tháng 11. Chưa có trận mưa nào có lượng mưa ngày lớn hơn 400mm xẩy ra trong tháng 11 và lớn hơn 200mm xẩy ra trong tháng 12;

c) Chọn dung tích phòng lũ trong mùa mưa lũ.

Qua tính toán điều tiết cấp nước, để không mẫu thuẫn với vấn đề cấp nước, mực nước trong hồ phải giữ trong các tháng mùa lũ như sau:

Bảng 5.6. Mực nước trước lũ trong hồ theo thời gian trong năm.
	Ngày/tháng
	31/VII
	31/VIII
	30/IX
	31/X
	31/XI

	Mực nước lớn nhất (m)
	21,80
	21,80
	21,80
	23,15
	26,20

	Dung tích (106m3)
	6,93
	6,93
	6,93
	8,091
	10,90


Từ mực nước trên qua tính toán ta thấy:

- Trước 31 tháng IX hàng năm, mực nước được giữ ở cao trình 21,80m tương ứng với dung tích để trống trong hồ là 3,97 triệu m3, qua tính toán tương ứng với lượng mưa 570mm.

- Đến ngày 31 tháng X hàng năm, mực nước được giữ ở cao trình 23,15m tương ứng với dung tích để trống trong hồ là 2,809 triệu m3, qua tính toán tương ứng với lượng mưa 360mm.

Qua phân tích lượng mưa bình quân các tháng, lượng nước dùng hàng tháng thì mực nước giữ vào mùa lũ tại các thời điểm trên là hợp lý cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu phòng lũ cho công trình.

CHƯƠNG VI

VẬN HÀNH HỒ CHỨA THEO BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI

6.1. Vận hành điều tiết trong mùa lũ

Quy định về chuẩn bị phòng chống lũ. Trước mùa mưa lũ hàng năm, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh thực hiện:
1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn hồ chứa theo đúng quy định hiện hành trước ngày 15 tháng 4 hàng năm; thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai và xử lý kịp thời các hư hỏng, tổ chức bảo trì, bảo dưỡng các công trình đầu mối, các thiết bị, máy móc…, hoàn thành trước ngày 01/7 hàng năm; trường hợp vượt khả năng xử lý của Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh thì báo cáo UBND tỉnh để có phương án chỉ đạo, kịp thời xử lý trước mùa mưa lũ.
2. Căn cứ vào Phương án tích nước trong mùa lũ hàng năm đã được Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước đánh giá (nếu có), hiện trạng các công trình đầu mối (đập, tràn, cống) hồ chứa nước, dự báo khí tượng thủy văn về tình hình mưa, lũ hàng năm và Quy trình vận hành này để làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước.

3. Lập, rà soát, điều chỉnh bổ sung, phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình và gửi đến UBND các địa phương có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Nội dung Phương án ứng phó thiên tai công trình thực hiện theo Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai.

Vận hành hồ Khe Xai trong mùa lũ:


1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước trong hồ không được cao hơn tung độ “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối (như Phụ lục 2 kèm theo).           

Bảng 6.1. Mực nước hồ được giữ cao nhất ở các tháng trong mùa lũ.
	Ngày/tháng
	31/VII
	30/IX
	31/X
	15/XI
	Sau 30/XI

	Mực nước lớn nhất (m)
	21,80
	21,80
	21,80
	23,15
	26,20


	Dung tích (106m3)
	6,93
	6,93
	6,93
	8,091
	10,90



2. Căn cứ vào Biểu đồ điều phối, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh linh hoạt điều tiết để đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du hồ chứa nước Khe Xai.


3. Khi mực nước trong hồ Khe Xai vượt quá giới hạn quy định, phải vận hành tràn để xả lũ, trước khi tiến hành xả lũ phải:

- Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, tình hình ngập lụt vùng hạ du hồ chứa và Quy trình vận hành này để tính toán và quyết định việc xả lũ (thời điểm xả, lưu lượng xả, độ cao mở tràn, thời gian xả...).

- Phải thông báo việc quyết định xả lũ đến cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan nhằm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, người và tài sản vùng hạ du. 

Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

1. Khi mực nước hồ đạt tới (+26,20 m) và đang lên, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh vận hành hợp lý tràn có cửa để xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

2. Khi mực nước hồ đạt cao trình (+27,5m) và đang lên, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh vận hành tối đa tràn xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh triển khai phương án bảo vệ công trình và vùng hạ du hồ chứa.

3. Trường hợp do mưa gió, bão lũ bất thường, hệ thống thông tin liên lạc bị tắc nghẽn, hỏng không liên lạc để báo cáo cấp trên, thì Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh vận dụng các quy định về vận hành trong quy trình này để xả lũ, tìm cách nhanh nhất để báo cáo theo quy định.

4. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết lũ Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh đưa mực nước hồ theo biểu đồ điều phối.

Chế độ thông báo trước khi vận hành xả lũ

1. Trước khi vận hành xả lũ và khi tăng hoặc giảm lưu lượng xả lũ qua tràn, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh phải:

a. Báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

b. Thông báo cho UBND xã Thạch Xuân, xã Toàn Lưu, phường Hà Huy Tập và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

c. Thời gian thông báo: Trước 24 giờ trong điều kiện thời tiết bình thường, trước 12 giờ trong điều kiện mưa lũ lớn và trước 6 giờ trong trường hợp có sự cố đe dọa an toàn công trình đầu mối.

d. Nội dung thông báo phải ghi rõ lý do xả tràn, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa xả, độ mở cửa xả và lưu lượng xả qua tràn.

c. Hình thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax, email hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại. Văn bản gốc phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để theo dõi, quản lý.

2. Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn xả lũ được thực hiện trước khi vận hành tràn xả lũ 15 phút theo các quy định sau:

a. Khi tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: Kéo còi 3 hồi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

b. Khi tràn đang ở trạng thái xả: Trước khi tăng thêm lưu lượng xả phải kéo còi 2 hồi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

c. Trường hợp đặc biệt phải xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Phải kéo còi 5 hồi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 5 giây.

Vận hành xả lũ sớm
Khi dự báo có khả năng xảy ra mưa lớn trên lưu vực, mực nước hồ có khả năng vượt mực quy định Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh có thể tiến hành xả lũ sớm qua tràn, trước khi tiến hành xả lũ sớm qua tràn, cần phải:
1. Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng các công trình đầu mối (đập chính, tràn, cống…), đặc điểm vùng hạ du hồ chứa nước, Quy trình kỹ thuật quản lý vận hành và bảo trì công trình.
2. Chế độ báo cáo và thông báo trước khi xả lũ tuân thủ theo Quy định.
Vận hành cấp nước trong mùa lũ

1. Trong các tháng mùa mưa, lũ, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh phải đảm bảo yêu cầu cấp nước cho các nhu cầu.

2. Cống lấy nước từ hồ Khe Xai sang hồ đập Bún (cống số 3) phải luôn được đóng kín.

Tích nước cuối mùa lũ.

1. Sau ngày 1/X, căn cứ dự báo khí tượng thủy văn, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh quyết định phương án tích nước để đưa mực nước hồ lên mực nước dâng bình thường.

6.2 Vận hành điều tiết trong mùa kiệt.

Quy định về chuẩn bị cấp nước
Trước mùa kiệt hàng năm, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh thực hiện:

1. Tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình sau lũ theo quy định hiện hành, sắp xếp thứ tự ưu tiên và kịp thời xử lý những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành bình thường. Trong trường hợp công trình bị hư hỏng lớn vượt khả năng của Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh thì báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để có phương án, kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn cấp nước, an toàn cho công trình.

2. Căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu dùng nước, lập Kế hoạch cấp nước trong mùa kiệt trong đó nêu rõ phương án bổ sung nguồn nước (nếu thiếu) và kế hoạch cấp nước luân phiên, phân đợt hoặc giảm mức độ cấp nước theo thứ tự ưu tiên của các đối tượng dùng nước; báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và thông báo đến các hộ dùng nước trong hệ thống để chủ động trong sản xuất hoặc thay đổi cơ cấu cây trồng. 

Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt
1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước trong hồ phải cao hơn hoặc bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước”.

2. Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt được quy định như sau (tương ứng với tung độ đường hạn chế cấp nước): 
Bảng 6.2. Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt. 
	Ngày/tháng
	31/XII
	31/I
	28/II
	31/III
	30/IV
	31/V
	30/VI
	31/VII
	31/VIII

	Mực nước (m)
	19,38
	18,80
	17,78
	16,70
	15,48
	14,30
	13,20
	12,10
	11,50

	Dung tích

(106m3)
	5,023
	4,596
	3,914
	3,227
	2,552
	1,970
	1,473
	0,976
	0,705


Vận hành cấp nước trong mùa kiệt

1. Khi mực nước hồ lớn hơn tung độ ”đường hạn chế cấp nước” và nhỏ hơn ”đường cấp nước gia tăng” trên biểu đồ điều phối, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh chủ động vận hành điều tiết nước qua các cống lấy nước số 1, số 2 và số 3 đảm bảo cho các nhu cầu.


2. Khi mực nước hồ nhỏ hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và lớn hơn mực nước chết (MNC=+11,4m), Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh phải thông báo cho các hộ dùng nước đồng thời lập kế hoạch cấp nước luân phiên, phân đợt hoặc giảm mức độ cấp nước theo thứ tự ưu tiên. 
           3. Khi xẩy ra hạn hán, thiếu nước, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh phải chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các hộ dung nước lập phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

           4. Khi mực nước hồ cao hơn tung độ Đường cấp nước gia tăng trên biểu đồ điều phối (phụ lục III), Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh vận hành cấp nước gia tăng cho các nhu cầu dùng nước (nếu có yêu cầu).
Tính toán, dự báo mực nước hồ và dòng chảy đến hồ.

Căn cứ số liệu quan trắc mưa tại hồ chứa, mực nước trong hồ, số liệu tính toán lượng nước cấp qua các cống cho các hộ dùng nước, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh tính toán, dự báo lưu lượng nước đến hồ, khả năng gia tăng mực nước trong hồ để xây dựng phương án cấp nước phù hợp.

6.3. Quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Chủ đập, đơn vị quản lý và đơn vị khai thác vận hành phải xây dựng chương trình quan trắc khí tượng thủy văn phù hợp với Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Luật Tài nguyên nước ngày 23/11/2023; Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Cụ thể.

1. Nội dung quan trắc, chế độ quan trắc

1. Tổ chức lắp đặt các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; thực hiện quan trắc, tính toán, dự báo và báo cáo số liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

2. Chế độ quan trắc mực nước hồ: Mực nước hồ quan trắc 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa kiệt; 4 lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ khi mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường (+26,20m); 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn nước dâng bình thường (+26,20m); 01 giờ 4 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế (+27,50m).
3. Chế độ quan trắc lưu lượng qua cống lấy nước dưới đập: Quan trắc ghi chép thời điểm và lưu lượng mở - đóng cống, thời điểm thay đổi lưu lượng lấy nước qua cống và tổng lượng lấy nước theo từng đợt tưới.

4. Việc quan trắc, tính toán, dự báo các thông tin khí tượng thủy văn chuyên dùng phải được ghi chép, theo dõi, lưu trữ và báo cáo theo đúng quy định hiện hành..
2. Cung cấp thông tin, báo cáo

1. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi), Tổng cục khí tượng thủy văn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và cập nhật lên trang thông tin điện tử Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh theo quy định.

2. Phương thức cung cấp thông tin, báo cáo thực hiện theo một trong các hình thức sau: Gửi trực tiếp, bằng fax, bằng mạng vi tính, qua điện thoại, bằng máy thông tin vô tuyến điện (ICOM) hoặc các hình thức khác. Văn bản gốc phải được gửi đến UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để
theo dõi và lưu trữ hồ sơ quản lý.
3. Chế độ tổng hợp, đánh giá kết quả quan trắc khí tượng, thuỷ văn

- Hàng năm, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả quan trắc khí tượng thuỷ văn, rút kinh nghiệm, đề xuất biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quan trắc (nếu có) báo cáo UBND tỉnh.

- Kết thúc mùa lũ, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh tính toán, lựa chọn mô hình mưa lớn đã xảy ra trong năm, lập 1 hoặc 2 đường quá trình lũ lớn, bất lợi, lưu trữ để phục vụ cập nhật, điều chỉnh quy trình vận hành xả lũ hồ chứa.

- Kết thúc năm, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh tập hợp và biểu thị số liệu quan trắc trên biểu đồ, thể hiện đường quá trình mực nước hồ, tổng lượng nước cấp qua cống (hoặc các cống), xả qua tràn theo từng tuần (10 ngày) để theo dõi, nghiên cứu tối ưu hoá vận hành hồ chứa. 

6.4. Trách nhiệm quyền hạn.

Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đập, đơn vị quản lý, đơn vị khai thác vận hành, chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan phải phù hợp với Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước…. cụ thể như sau:

Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh 

1. Vận hành theo đúng quy trình vận hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Căn cứ tin dự báo khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, các thông tin liên quan khác, hiện trạng các công trình đầu mối (đập, tràn, cống) hồ chứa nước Khe Xai và Phương án tích nước trong mùa lũ hàng năm đã được phê duyệt (nếu có) để dự báo, vận hành hồ chứa theo diễn biến thực tế đáp ứng yêu cầu sử dụng nước nhưng không trái với các quy định trong quy trình vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn cấp nước và an toàn hạ du.
3. Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong hồ chứa nước, kết hợp với dự báo hạn hán, thiếu nước để tích trữ nước; cuối mùa mưa lũ phải kiểm kê nguồn nước trong hồ chứa để lập phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước.

4. Khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, việc vận hành hồ chứa thực hiện theo
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thủy lợi.

5. Trong quá trình quản lý khai thác, hàng năm Công ty thủy lợi Nam Hà
Tĩnh phải tổng kết đánh giá việc vận hành điều tiết hồ và thực hiện Quy trình.
Nếu thấy cần thiết, phải sửa đổi, bổ sung Quy trình để phù hợp với việc quản lý,
vận hành khai thác hồ chứa, Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh có trách nhiệm tổng
hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Trường hợp phải vận hành trong tình huống khẩn cấp hoặc không thực
hiện được theo quy trình vận hành hồ chứa phải báo cáo ngay với Cơ quan
PCTT tỉnh và UBND tỉnh.

7. Định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước Khe Xai theo đúng Quy định. 

8. Lập báo cáo hiện trạng an toàn hồ chứa gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tống hợp trước ngày 15 tháng 04 hàng năm.

9. Tổ chức lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, lắp đặt thiết bị cảnh báo, thiết bị quan trắc giám sát công trình đập, hồ chứa nước theo Quy định.
10. Định kỳ tổ chức quan trắc chất lượng nước trong hồ chứa theo quy định; trường hợp nguồn nước không đảm bảo chất lượng cấp nước theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành thì dừng cấp nước, đồng thời thông báo cho các hộ dùng nước và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh.

11. Yêu cầu hoặc kiến nghị chính quyền các cấp, các ngành liên quan và
các tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi thực hiện theo Quy trình
này, tham gia bảo vệ an toàn công trình, an toàn sản xuất và khi xả lũ.

12. Kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm; phối hợp với người có thẩm quyền trong lập biên bản vi phạm hành chính các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được giao quản lý; kiến nghị UBND cấp xã nơi có công trình và người có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền được pháp luật quy định; giám sát việc thực hiện các nội dung trong giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được giao quản lý; phối theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.
Giám đốc Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh
Tổ chức triển khai thực hiện các quy định trong quy trình vận hành hồ
chứa và các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Khe Xai. Một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối.

2. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế
cấp nước" trên biểu đồ điều phối và cao hơn mực nước chết, báo cáo Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo
phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết đã được phê duyệt.

4. Kịp thời báo cáo và thực hiện các quyết định của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh trong các trường hợp khẩn cấp.
5. Lập và phê duyệt phương án phòng chống thiên tai hồ chứa nước Khe Xai theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh 

1. Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh thực hiện Quy trình này. Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các
trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước, vi phạm các quy
định trong quy trình này.

3. Thẩm định nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình theo đề nghị của Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh, trình UBND tỉnh quyết định.

4. Theo dõi việc thực hiện cấp nước trong mùa kiệt của hồ chứa.  
UBND tỉnh Hà Tĩnh 
1. Chỉ đạo kiểm tra các ngành, các cấp trong hệ thống về thực hiện Quy trình này.

2. Chỉ đạo Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. 

3. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố của công trình.

4. Xử lý hoặc ủy quyền xử lý các hành vi vi phạm, ngăn cản việc thực hiện hoặc vi phạm các quy định của Quy trình này theo thẩm quyền.
UBND xã Thạch Xuân, Toàn Lưu và phường Hà Huy Tập
1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này.

2. Phối hợp với Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh ngăn chặn, xử lý những
hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cụm các công trình đầu mối và
vùng hạ du theo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

4. Thông tin, tuyên truyền đến tận người dân vùng hạ du hồ chứa Đập Trạng biết, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành điều tiết nước; thực hiện lấy nước, giữ nước phục vụ sản xuất, đảm bảo tiết kiệm nước.
5. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy
định trong quy trình, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý công trình
thủy lợi và tài nguyên nước, tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Khe Xai.

6. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc
phục các sự cố của hồ chứa nước Khe Xai.
Các hộ dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này.

2. Hàng năm phải ký hợp đồng dùng nước với Công ty để lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

3. Thực hiện lấy nước, giữ nước, không làm thất thoát nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm đảm bảo phục vụ sản suất, dân sinh.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan được nêu tại Luật
Thủy lợi, các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và tài nguyên nước.

5. Tham gia ứng cứu xử lý khi có sự cố, bảo vệ công trình và vùng hạ du.

CHƯƠNG VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

1. Nội dung chính của Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai đã tuân thủ theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm:

- Vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ

- Vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa kiệt

- Vận hành hồ chứa khi có sự cố

- Quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn chuyên dùng

- Trách nhiệm quyền hạn và tổ chức thực hiện.

2. Về tài liệu, số liệu sử dụng để lập Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai:

2.1. Về số liệu diện tích tưới

Đơn vị tư vấn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phối hợp làm việc với các xã để thống nhất diện tích tưới của công trình làm cơ sở tính toán lập quy trình vận hành hồ chứa nước.

2.2. Về số liệu Khí tượng, thủy văn

Đơn vị tư vấn đã sử dụng số khí tượng, thủy văn đảm bảo độ tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể:

- Số liệu khí tượng: sử dụng kết quả về nhiệt độ không khí, số giờ nắng, tốc độ gió… được công bố tại QCVN 02/2022-BXD

- Số liệu mưa: trạm khí tượng Hà Tĩnh (từ năm 1961-2024, đã được Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Bộ cung cấp).

3. Kết quả tính toán

Các kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn, xây dựng biểu đồ điều phối và vận hành hồ chứa trong báo cáo này có nguồn tài liệu với độ tin cậy cao; phương pháp tính toán tuân thủ chặt chẽ theo Quy trình, quy phạm hiện hành với việc tận dụng tối ta các số liệu thực đo, kết hợp phân tích tính hợp lý và an toàn theo khu vực, vùng khí hậu – thủy văn, so sánh đối chiếu với các lưu vực có điều kiện tự nhiên tương tự, đồng thời tham khảo kết quả tính toán từ những công trình trong khu vực... cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tính toán các đặc trưng lưu vực trong giai đoạn này.

Hồ sơ đảm bảo độ tin cậy, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Kiến nghị.

Kiến nghị chủ đầu tư xem xét trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai để có cơ sở tổ chức thực hiện.
CÁC PHỤ LỤC VÀ BẢNG TÍNH

PHỤ LỤC 1:

Bảng PL-1: Tổng hợp lượng mưa năm trạm Hà Tĩnh (mm)

	Năm
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	Tổng

	1959-1960
	649,1
	238,8
	209,2
	221,8
	64,1
	63,7
	87,2
	53,3
	253,9
	74,8
	72,2
	195,5
	2183,6

	1960-1961
	392,5
	852,1
	332,5
	67,5
	76,3
	47,8
	82,2
	46,4
	135,4
	235
	104,3
	246,3
	2617,8

	1961-1962
	515,9
	510,3
	210,9
	328,7
	65,8
	9,6
	43,3
	102,8
	82,1
	222
	146,4
	52,3
	2290,5

	1962-1963
	404,7
	761,4
	276,9
	58,7
	20,8
	56,6
	89,2
	34,7
	31,9
	158
	75,6
	81,7
	2050,2

	1963-1964
	547,6
	541,4
	281
	187
	102,1
	98,2
	38,8
	25,3
	236,9
	32,5
	54,7
	209,4
	2354,9

	1964-1965
	874,1
	771,7
	352,2
	168,8
	96,2
	122,2
	62,8
	119,1
	92,2
	85,2
	167,1
	364,9
	3276,5

	1965-1966
	306,5
	797
	221,5
	404,3
	89,6
	78,8
	81,9
	61,1
	325,1
	36,3
	13,5
	133,7
	2549,3

	1966-1967
	525,9
	1094
	349
	172,6
	85,8
	67,3
	24,6
	128,8
	128,5
	75,2
	16,5
	312,9
	2981,1

	1967-1968
	1346,3
	322,5
	577,5
	248,7
	62
	111,4
	99,1
	51,6
	100,6
	94,6
	19,9
	184,8
	3219,0

	1968-1969
	594,6
	293,3
	272
	139,9
	139,2
	54,7
	66,7
	30,8
	114
	55,9
	140,8
	28,8
	1930,7

	1969-1970
	541,5
	179,2
	301
	97,8
	108,8
	32,8
	35,2
	86,7
	171,6
	152
	36
	319,7
	2062,7

	1970-1971
	540,9
	565,1
	339,8
	224,1
	52,3
	37,6
	30,5
	7,6
	276,3
	202
	669,6
	5
	2950,6

	1971-1972
	283,1
	926,8
	70,2
	354,8
	53,8
	50,9
	55,7
	50,3
	104
	186
	86,1
	124,2
	2345,9

	1972-1973
	767,9
	537,6
	703,1
	113,3
	148,1
	50,9
	63,6
	125,3
	113
	53,8
	516
	94,5
	3287,1

	1973-1974
	1001,2
	1162
	158,1
	38,9
	68,9
	51
	47,1
	70
	186,2
	154
	6,8
	682,1
	3626,4

	1974-1975
	115,6
	973,6
	620,8
	208,5
	180,5
	53,3
	48,7
	17,5
	285,6
	167
	2,3
	455,7
	3128,8

	1975-1976
	289,7
	435,9
	386,9
	90
	94,9
	55,3
	45,1
	73,2
	246,3
	53
	40,9
	58,7
	1869,9

	1976-1977
	151,9
	922
	497,9
	83,6
	144,7
	63
	37,9
	42,1
	36,9
	27,7
	45,1
	279,2
	2332,0

	1977-1978
	244,2
	361,1
	408,3
	88,6
	140,1
	94,6
	93,5
	119,1
	95,2
	53,9
	145,9
	589,1
	2433,6

	1978-1979
	1640,2
	422,8
	208,8
	99,2
	88,9
	54
	38
	68,2
	109,9
	175
	9,9
	283,7
	3198,1

	1979-1980
	295
	24,9
	123
	27
	83,2
	79,8
	51
	102,8
	79
	116
	11,9
	193,4
	1187,2

	1980-1981
	898,6
	728,6
	124,5
	368,5
	121,7
	77
	50,7
	77,1
	307,2
	135
	225,4
	122,1
	3236,6

	1981-1982
	956,6
	688,6
	442
	53,7
	62,4
	99,1
	37,8
	119,8
	86,5
	360
	20,3
	29,9
	2956,9

	1982-1983
	573,3
	614,5
	1098
	59
	195,1
	39,9
	39
	79,4
	38
	122
	72
	191,9
	3122,0

	1983-1984
	226,2
	2048
	88,1
	98,4
	89,1
	76,9
	10,9
	194,5
	125,3
	189
	70,5
	222,4
	3439,3

	1984-1985
	870,7
	682
	289,5
	143,7
	103,1
	53,9
	41,1
	28,8
	17
	760
	2
	27,3
	3018,8

	1985-1986
	687,3
	586,2
	498,4
	77,6
	73,4
	72,4
	38,4
	47,5
	391
	43
	25,3
	203
	2743,5

	1986-1987
	95,7
	1518
	227,8
	260
	69,5
	55,7
	76,5
	138,5
	64,1
	141
	8,9
	462,3
	3118,3

	1987-1988
	245,6
	142,1
	302,6
	18,8
	80,4
	90,3
	80,1
	19,4
	68
	73,4
	59,4
	173,6
	1353,7

	1988-1989
	395,9
	934,4
	59,1
	63,5
	88,3
	52,4
	39,8
	36,5
	291,4
	204
	309,4
	645,7
	3120,0

	1989-1990
	368,9
	1757
	485,7
	112,4
	99,2
	82
	92,5
	38,1
	105,9
	77,6
	227,9
	279,9
	3727,3

	1990-1991
	316,3
	1024
	266,7
	59,6
	125,8
	78
	58
	70
	167,4
	109
	61,7
	394,7
	2730,4

	1991-1992
	321,6
	1750
	144,3
	520,2
	103,5
	52,5
	19,8
	8,6
	95,8
	232
	177,8
	156,4
	3581,9

	1992-1993
	505,8
	1180
	163,4
	68,8
	35,3
	26,3
	43,2
	103,1
	41,1
	42,7
	168,5
	298,7
	2676,4

	1993-1994
	628,6
	1315
	93,9
	118,2
	71,5
	46,5
	87,8
	67,6
	171,4
	215
	157,7
	229,1
	3201,4

	1994-1995
	520,2
	297,7
	268,5
	504
	175
	49,4
	30,2
	32,5
	219,1
	158
	104,4
	306
	2664,7

	1995-1996
	479,4
	1020
	312,8
	106,9
	103,8
	84,8
	79,6
	83,1
	45,9
	34,2
	200,7
	102,8
	2654,1

	1996-1997
	858,9
	592,6
	597,1
	156,3
	99,7
	85,4
	66,5
	204,1
	370,9
	107
	60,5
	170,2
	3368,9

	1997-1998
	352,5
	476,2
	40,8
	107,3
	81,4
	72,3
	31,5
	33,2
	103,2
	122
	5,9
	129,3
	1556,0

	1998-1999
	630,5
	329,5
	398,6
	264,5
	144,8
	70,9
	50,8
	103,4
	196
	14,8
	28,2
	29,4
	2261,4

	1999-2000
	100,5
	766,9
	285,4
	89,6
	68,6
	66,9
	45,4
	107,7
	175,5
	288
	66,9
	138,3
	2199,5

	2000-2001
	276,3
	526,5
	224,8
	99,5
	155,7
	103,8
	91,5
	25,6
	548,9
	111
	16,3
	545,2
	2725,2

	2001-2002
	506,6
	887,3
	329,5
	199,1
	75,4
	16,5
	149,4
	91,7
	173,7
	96
	143,7
	91,5
	2760,4

	2002-2003
	470
	573
	368,8
	188,7
	43,9
	34,8
	39,4
	12
	184,4
	111
	58,7
	72,7
	2157,4

	2003-2004
	739,7
	268,7
	130,8
	157,9
	129,9
	61,6
	88,3
	112,7
	409,9
	447
	123,2
	86,4
	2755,7

	2004-2005
	512,6
	192,4
	797,9
	106,7
	46,5
	33,6
	38,4
	17,4
	124,9
	54,3
	313
	326,7
	2564,4

	2005-2006
	808,7
	277,3
	322,4
	142,8
	77,2
	99,3
	68,3
	174,7
	132,1
	10,2
	47,8
	424,4
	2585,2

	2006-2007
	192,4
	324
	84,1
	231,3
	36
	31,9
	142,9
	122,6
	224,7
	4,4
	32
	665,5
	2091,8

	2007-2008
	371,4
	972
	194,9
	171,9
	102
	47,1
	52,3
	77,4
	172,9
	44
	28,6
	153,9
	2388,4

	2008-2009
	376,8
	1109
	138,8
	176,6
	68,6
	3,7
	133,9
	65,8
	98
	3,1
	50,9
	70,6
	2295,8

	2009-2010
	344,7
	176,8
	82
	43,9
	97,9
	32,6
	44,1
	47,9
	69,9
	344
	101,9
	699,7
	2085,7

	2010-2011
	137,7
	1859
	160,5
	65,2
	133,9
	20,1
	98,2
	18,3
	124,3
	114
	165,9
	97,7
	2995,5

	2011-2012
	636,1
	589,1
	347,9
	235,7
	76,3
	31,6
	34,2
	41,7
	112,8
	42,4
	83
	56,7
	2287,5

	2012-2013
	518,6
	273,1
	241,4
	128,7
	57,9
	64,8
	63,7
	51,4
	152,8
	344
	170,8
	0
	2067,0

	2013-2014
	1051,6
	739,2
	366,1
	57
	11
	26,7
	32,5
	57,8
	36,2
	228
	39,4
	168,5
	2814,0

	2014-2015
	164
	573,9
	208,2
	170,4
	132,2
	112,3
	127
	465,2
	118,4
	82,9
	55,9
	94,7
	2305,1

	2015-2016
	458,1
	149,6
	411,5
	0
	172,4
	47,9
	24,3
	43,5
	135,9
	75,1
	54,2
	253,6
	1826,1

	2016-217
	951,6
	1278
	554,9
	127,8
	107,0
	71,6
	103,6
	57,3
	175,1
	37,5
	541,7
	211,3
	4217,0

	2017-2018
	452,5
	692,5
	338,0
	104,8
	55,5
	40,6
	73,6
	114,4
	54,4
	19,7
	577,4
	105,4
	2628,8

	2018-2019
	312,5
	195,6
	133,0
	436,4
	38,3
	11,1
	47
	94,8
	196,8
	18,3
	170,4
	181,5
	1835,7

	2019-2020
	1144,7
	712,1
	346,6
	133,2
	217,7
	112,6
	123,9
	154,3
	133,8
	0
	4
	395,1
	3478,0

	2020-2021
	284,7
	2388
	203,7
	165,8
	47,8
	52,2
	40,9
	245,4
	86,1
	326
	108,5
	28,2
	3977,4

	2021-2022
	633,3
	1166
	195,4
	96,2
	72,4
	94,9
	90,8
	187
	205,9
	11,2
	192,4
	130,6
	3076,4

	2022-2023
	605,6
	354,3
	218,6
	219,2
	90,3
	23,2
	24,3
	36,6
	89,2
	124
	243,3
	57,1
	2086,0

	2023-2024
	333,0
	1178
	348,8
	411,7
	205,9
	31,3
	150,5
	7
	154,9
	10,9
	94,8
	76,8
	3003,5

	TB
	530,6
	753,7
	307,0
	157,8
	94,6
	60,8
	62,0
	85,1
	156,9
	132,0
	120,3
	223,4
	2665,8


· 
 Hình PLI.1: Đường tần suất lượng mưa năm - trạm Hà Tĩnh
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Bảng PL I.2. Các đặc trưng lượng mưa năm trạm Hà Tĩnh
	Đặc trưng thống kê 
	Giá trị 
	Đơn vị

	Giá trị trung bình
	2670.03
	mm 

	Hệ số phân tán CV
	0.25
	 

	Hệ số thiên lệch CS
	0.13
	 


	Thứ tự 
	Tần suất P(%) 
	X mm 
	Thời gian lặp lại (năm)

	1 
	0.01 
	5333.00 
	10000.000

	2 
	0.10 
	4852.53 
	1000.000

	3 
	0.20 
	4693.09 
	500.000

	4 
	0.33 
	4572.34 
	303.030

	5 
	0.50 
	4468.04 
	200.000

	6 
	1.00 
	4284.31 
	100.000

	7 
	1.50 
	4170.14 
	66.667

	8 
	2.00 
	4085.59 
	50.000

	9 
	3.00 
	3960.60 
	33.333

	10 
	5.00 
	3791.45 
	20.000

	11 
	10.00 
	3534.04 
	10.000

	12 
	20.00 
	3227.26 
	5.000

	13 
	25.00 
	3112.15 
	4.000

	14 
	30.00 
	3009.46 
	3.333

	15 
	40.00 
	2825.72 
	2.500

	16 
	50.00 
	2656.12 
	2.000

	17 
	60.00 
	2488.30 
	1.667

	18 
	70.00 
	2310.42 
	1.429

	19 
	75.00 
	2212.74 
	1.333

	20 
	80.00 
	2104.67 
	1.250

	21 
	85.00 
	1979.68 
	1.176

	22 
	90.00 
	1823.90 
	1.111

	23 
	95.00 
	1596.09 
	1.053


Hình PL I.2. Biểu đồ đường tần suất lượng mưa 1 ngày max trạm Hà Tĩnh
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Bảng PL I.3.Các đặc trưng lượng mưa 1 ngày max trạm Hà Tĩnh
	Đặc trưng thống kê 
	Giá trị 
	Đơn vị

	Giá trị trung bình
	288.15
	mm 

	Hệ số phân tán CV
	0.49
	 

	Hệ số thiên lệch CS
	2.21
	 


	Thứ tự 
	Tần suất P(%) 
	Lượng mưa X mm 
	Thời gian lặp lại (năm)

	1 
	0.01 
	1556.76 
	10000.000

	2 
	0.10 
	1171.99 
	1000.000

	3 
	0.20 
	1060.18 
	500.000

	4 
	0.33 
	980.62 
	303.030

	5 
	0.50 
	915.40 
	200.000

	6 
	1.00 
	808.25 
	100.000

	7 
	1.50 
	746.55 
	66.667

	8 
	2.00 
	703.22 
	50.000

	9 
	3.00 
	642.79 
	33.333

	10 
	5.00 
	567.74 
	20.000

	11 
	10.00 
	467.86 
	10.000

	12 
	20.00 
	370.22 
	5.000

	13 
	25.00 
	339.25 
	4.000

	14 
	30.00 
	314.10 
	3.333

	15 
	40.00 
	274.69 
	2.500

	16 
	50.00 
	244.33 
	2.000

	17 
	60.00 
	219.57 
	1.667

	18 
	70.00 
	198.60 
	1.429

	19 
	75.00 
	189.21 
	1.333


PHỤ LỤC 2: BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC KHE XAI
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    TỌA ĐỘ “ĐƯỜNG PHÒNG LŨ” 

	Ngày/tháng
	1/IX
	1/X
	1/XI
	1/XII
	1/I
	1/II

	Mực nước (m)
	21,80
	21,80
	23,15
	26,20
	26,20
	26,20

	Dung tích hồ (106m3)
	6,946
	6,946
	8,091
	10,900
	10,900
	10,900

	Dung tích đón lũ (106m3)
	3,954
	3,954
	2,809
	0,0
	0,0
	0,0

	Ngày/tháng
	1/III
	1/IV
	1/V
	1/VI
	1/VII
	1/VIII

	Mực nước (m)
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20
	21,80
	21,80

	Dung tích hồ (106m3)
	10,900
	10,900
	10,900
	10,900
	6,946
	6,946

	Dung tích đón lũ (106m3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,954
	3,954


    TỌA ĐỘ “ĐƯỜNG HẠN CHẾ CẤP NƯỚC” 

	Ngày/tháng
	1/IX
	1/X
	1/XI
	1/XII
	1/I
	1/II

	Mực nước (m)
	11,50
	13,35
	16,25
	19,38
	19,38
	18,80

	Dung tích (106m3)
	0,705
	1,541
	2,978
	5,023
	5,023
	4,596

	Ngày/tháng
	1/III
	1/IV
	1/V
	1/VI
	1/VII
	1/VIII

	Mực nước (m)
	17,78
	16,70
	15,48
	14,30
	13,20
	12,10

	Dung tích (106m3)
	3,914
	3,227
	2,552
	1,970
	1,473
	0,976


    TỌA ĐỘ ”ĐƯỜNG CẤP NƯỚC GIA TĂNG”
	Ngày/tháng
	1/IX
	1/X
	1/XI
	1/XII
	1/I
	1/II

	Mực nước (m)
	15,24
	21,80
	23,15
	26,20
	26,20
	25,80

	Dung tích (106m3)
	2,420
	6,946
	8,091
	10,900
	10,900
	10,900

	Ngày/tháng
	1/III
	1/IV
	1/V
	1/VI
	1/VII
	1/VIII

	Mực nước (m)
	24,90
	23,80
	22,35
	20,75
	19,16
	17,38

	Dung tích (106m3)
	9,670
	8,677
	7,408
	6,080
	4,851
	3,647


 PHỤ LỤC 3: 

BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DIỆN TÍCH MẶT HỒ VÀ DUNG TÍCH HỒ CHỨA NƯỚC KHE XAI
2.1. Biểu đồ quan hệ Z ~ F và W ~ Z
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2.2. Bảng quan hệ F=f(Z) và W=f(Z)
	TT
	Z (m)
	F(m2)
	W(m3)
	TT
	Z (m)
	F(m2)
	W(m3)

	0
	8
	               -   
	                 -   
	12
	20
	     774,029 
	    5,481,910 

	1
	9
	     150,670 
	         50,220 
	13
	21
	     807,413 
	    6,272,570 

	2
	10
	     250,980 
	       248,920 
	14
	22
	     843,163 
	    7,097,790 

	3
	11
	     328,790 
	       537,930 
	15
	23
	     871,956 
	    7,955,310 

	4
	12
	     389,780 
	       896,780 
	16
	24
	     902,331 
	    8,842,410 

	5
	13
	     453,270 
	    1,317,910 
	17
	25
	     932,754 
	    9,759,910 

	6
	14
	     482,560 
	    1,785,750 
	18
	26
	     960,671 
	  10,706,590 

	7
	15
	     519,298 
	    2,286,570 
	19
	27
	     989,023 
	  11,681,400 

	8
	16
	     550,422 
	    2,821,350 
	20
	28
	  1,018,588 
	  12,685,170 

	9
	17
	     592,617 
	    3,392,740 
	21
	29
	  1,043,634 
	  13,716,260 

	10
	18
	     675,231 
	    4,026,210 
	22
	30
	  1,059,095 
	  14,767,620 


2.3. Bảng tra diện tích mặt thoáng hồ theo mực nước: Z(m)~F (m2)

	Z (m)
	,0
	,1
	,2
	,3
	,4
	,5
	,6
	,7
	,8
	,9

	8
	                -   
	         15,067 
	         45,201 
	         90,402 
	       150,670 
	       226,005 
	       316,407 
	       421,876 
	       542,412 
	       678,015 

	9
	       150,670 
	       160,701 
	       180,763 
	       210,856 
	       250,980 
	       301,135 
	       361,321 
	       431,538 
	       511,786 
	       602,065 

	10
	       250,980 
	       258,761 
	       274,323 
	       297,666 
	       328,790 
	       367,695 
	       414,381 
	       468,848 
	       531,096 
	       601,125 

	11
	       328,790 
	       334,889 
	       347,087 
	       365,384 
	       389,780 
	       420,275 
	       456,869 
	       499,562 
	       548,354 
	       603,245 

	12
	       389,780 
	       396,129 
	       408,827 
	       427,874 
	       453,270 
	       485,015 
	       523,109 
	       567,552 
	       618,344 
	       675,485 

	13
	       453,270 
	       456,199 
	       462,057 
	       470,844 
	       482,560 
	       497,205 
	       514,779 
	       535,282 
	       558,714 
	       585,075 

	14
	       482,560 
	       486,234 
	       493,581 
	       504,603 
	       519,298 
	       537,667 
	       559,710 
	       585,426 
	       614,817 
	       647,881 

	15
	       519,298 
	       522,410 
	       528,635 
	       537,972 
	       550,422 
	       565,984 
	       584,658 
	       606,445 
	       631,344 
	       659,356 

	16
	       550,422 
	       554,642 
	       563,081 
	       575,739 
	       592,617 
	       613,715 
	       639,032 
	       668,568 
	       702,324 
	       740,300 

	17
	       592,617 
	       600,878 
	       617,401 
	       642,185 
	       675,231 
	       716,538 
	       766,106 
	       823,936 
	       890,027 
	       964,380 

	18
	       675,231 
	       680,844 
	       692,070 
	       708,908 
	       731,360 
	       759,425 
	       793,102 
	       832,392 
	       877,295 
	       927,812 

	19
	       731,360 
	       735,627 
	       744,161 
	       756,961 
	       774,029 
	       795,364 
	       820,965 
	       850,833 
	       884,968 
	       923,371 

	20
	       774,029 
	       777,367 
	       784,044 
	       794,059 
	       807,413 
	       824,105 
	       844,135 
	       867,504 
	       894,211 
	       924,257 

	21
	       807,413 
	       810,988 
	       818,138 
	       828,863 
	       843,163 
	       861,038 
	       882,488 
	       907,513 
	       936,113 
	       968,288 

	22
	       843,163 
	       846,042 
	       851,801 
	       860,439 
	       871,956 
	       886,353 
	       903,628 
	       923,783 
	       946,818 
	       972,732 

	23
	       871,956 
	       874,994 
	       881,069 
	       890,181 
	       902,331 
	       917,519 
	       935,744 
	       957,006 
	       981,306 
	    1,008,644 

	24
	       902,331 
	       905,373 
	       911,458 
	       920,585 
	       932,754 
	       947,966 
	       966,219 
	       987,515 
	    1,011,854 
	    1,039,235 

	25
	       932,754 
	       935,546 
	       941,129 
	       949,504 
	       960,671 
	       974,630 
	       991,380 
	    1,010,922 
	    1,033,255 
	    1,058,381 

	26
	       960,671 
	       963,506 
	       969,177 
	       977,682 
	       989,023 
	    1,003,199 
	    1,020,210 
	    1,040,057 
	    1,062,738 
	    1,088,255 

	27
	       989,023 
	       991,980 
	       997,893 
	    1,006,762 
	    1,018,588 
	    1,033,371 
	    1,051,110 
	    1,071,805 
	    1,095,457 
	    1,122,066 

	28
	    1,018,588 
	    1,021,093 
	    1,026,102 
	    1,033,616 
	    1,043,634 
	    1,056,157 
	    1,071,185 
	    1,088,717 
	    1,108,754 
	    1,131,295 

	29
	    1,043,634 
	    1,045,180 
	    1,048,272 
	    1,052,911 
	    1,059,095 
	    1,066,826 
	    1,076,102 
	    1,086,925 
	    1,099,294 
	    1,113,209 

	30
	    1,059,095 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.4. Bảng tra dung tích hồ theo mực nước: Z(m)~W (m3)

	Z (m)
	,0
	,1
	,2
	,3
	,4
	,5
	,6
	,7
	,8
	,9

	8
	                -   
	           5,022 
	         10,044 
	         15,066 
	         20,088 
	         25,110 
	         30,132 
	         35,154 
	         40,176 
	         45,198 

	9
	         50,220 
	         70,090 
	         89,960 
	       109,830 
	       129,700 
	       149,570 
	       169,440 
	       189,310 
	       209,180 
	       229,050 

	10
	       248,920 
	       277,821 
	       306,722 
	       335,623 
	       364,524 
	       393,425 
	       422,326 
	       451,227 
	       480,128 
	       509,029 

	11
	       537,930 
	       573,815 
	       609,700 
	       645,585 
	       681,470 
	       717,355 
	       753,240 
	       789,125 
	       825,010 
	       860,895 

	12
	       896,780 
	       938,893 
	       981,006 
	    1,023,119 
	    1,065,232 
	    1,107,345 
	    1,149,458 
	    1,191,571 
	    1,233,684 
	    1,275,797 

	13
	    1,317,910 
	    1,364,694 
	    1,411,478 
	    1,458,262 
	    1,505,046 
	    1,551,830 
	    1,598,614 
	    1,645,398 
	    1,692,182 
	    1,738,966 

	14
	    1,785,750 
	    1,835,832 
	    1,885,914 
	    1,935,996 
	    1,986,078 
	    2,036,160 
	    2,086,242 
	    2,136,324 
	    2,186,406 
	    2,236,488 

	15
	    2,286,570 
	    2,340,048 
	    2,393,526 
	    2,447,004 
	    2,500,482 
	    2,553,960 
	    2,607,438 
	    2,660,916 
	    2,714,394 
	    2,767,872 

	16
	    2,821,350 
	    2,878,489 
	    2,935,628 
	    2,992,767 
	    3,049,906 
	    3,107,045 
	    3,164,184 
	    3,221,323 
	    3,278,462 
	    3,335,601 

	17
	    3,392,740 
	    3,456,087 
	    3,519,434 
	    3,582,781 
	    3,646,128 
	    3,709,475 
	    3,772,822 
	    3,836,169 
	    3,899,516 
	    3,962,863 

	18
	    4,026,210 
	    4,096,521 
	    4,166,832 
	    4,237,143 
	    4,307,454 
	    4,377,765 
	    4,448,076 
	    4,518,387 
	    4,588,698 
	    4,659,009 

	19
	    4,729,320 
	    4,804,579 
	    4,879,838 
	    4,955,097 
	    5,030,356 
	    5,105,615 
	    5,180,874 
	    5,256,133 
	    5,331,392 
	    5,406,651 

	20
	    5,481,910 
	    5,560,976 
	    5,640,042 
	    5,719,108 
	    5,798,174 
	    5,877,240 
	    5,956,306 
	    6,035,372 
	    6,114,438 
	    6,193,504 

	21
	    6,272,570 
	    6,355,092 
	    6,437,614 
	    6,520,136 
	    6,602,658 
	    6,685,180 
	    6,767,702 
	    6,850,224 
	    6,932,746 
	    7,015,268 

	22
	    7,097,790 
	    7,183,542 
	    7,269,294 
	    7,355,046 
	    7,440,798 
	    7,526,550 
	    7,612,302 
	    7,698,054 
	    7,783,806 
	    7,869,558 

	23
	    7,955,310 
	    8,044,020 
	    8,132,730 
	    8,221,440 
	    8,310,150 
	    8,398,860 
	    8,487,570 
	    8,576,280 
	    8,664,990 
	    8,753,700 

	24
	    8,842,410 
	    8,934,160 
	    9,025,910 
	    9,117,660 
	    9,209,410 
	    9,301,160 
	    9,392,910 
	    9,484,660 
	    9,576,410 
	    9,668,160 

	25
	    9,759,910 
	    9,854,578 
	    9,949,246 
	  10,043,914 
	  10,138,582 
	  10,233,250 
	  10,327,918 
	  10,422,586 
	  10,517,254 
	  10,611,922 

	26
	  10,706,590 
	  10,804,071 
	  10,901,552 
	  10,999,033 
	  11,096,514 
	  11,193,995 
	  11,291,476 
	  11,388,957 
	  11,486,438 
	  11,583,919 

	27
	  11,681,400 
	  11,781,777 
	  11,882,154 
	  11,982,531 
	  12,082,908 
	  12,183,285 
	  12,283,662 
	  12,384,039 
	  12,484,416 
	  12,584,793 

	28
	  12,685,170 
	  12,788,279 
	  12,891,388 
	  12,994,497 
	  13,097,606 
	  13,200,715 
	  13,303,824 
	  13,406,933 
	  13,510,042 
	  13,613,151 

	29
	  13,716,260 
	  13,821,396 
	  13,926,532 
	  14,031,668 
	  14,136,804 
	  14,241,940 
	  14,347,076 
	  14,452,212 
	  14,557,348 
	  14,662,484 

	30
	  14,767,620 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 4 ĐẾN PHỤ LỤC 30: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT XÂY DỰNG BIỂN ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC KHE XAI

Phụ lục 4: Kết quả tính toán điều tiết năm 1959-1960

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,41
	0,20
	2,21
	0,00
	2,21
	2,87
	2,87
	15,72

	X
	0,89
	0,20
	0,68
	0,00
	2,89
	3,55
	3,55
	16,56

	XI
	0,78
	0,20
	0,58
	0,00
	4,32
	4,98
	4,98
	19,33

	XII
	0,82
	0,20
	0,62
	0,00
	4,32
	4,98
	4,98
	19,33

	I
	0,24
	0,59
	0,00
	0,35
	3,97
	4,63
	4,63
	17,88

	II
	0,24
	0,67
	0,00
	0,44
	3,54
	4,20
	4,20
	17,34

	III
	0,32
	0,93
	0,00
	0,61
	2,93
	3,59
	3,59
	16,60

	IV
	0,20
	1,15
	0,00
	0,95
	1,98
	2,64
	2,64
	15,43

	V
	0,94
	1,45
	0,00
	0,50
	1,48
	2,14
	2,14
	14,12

	VI
	0,28
	0,88
	0,00
	0,60
	0,87
	1,53
	1,53
	13,01

	VII
	0,27
	1,14
	0,00
	0,87
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,73
	0,49
	0,23
	0,00
	0,23
	0,89
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,32
	 
	 
	4,98
	19,33


Phụ lục 5: Kết quả tính toán điều tiết năm 1960-1961 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,22
	0,20
	1,02
	0,00
	1,02
	1,68
	1,68
	13,28

	X
	2,64
	0,20
	2,43
	0,00
	3,45
	4,11
	4,11
	17,24

	XI
	1,03
	0,20
	0,83
	0,00
	4,56
	5,22
	5,22
	19,63

	XII
	0,21
	0,20
	0,00
	0,00
	4,56
	5,22
	5,22
	19,63

	I
	0,24
	0,59
	0,00
	0,35
	4,20
	4,86
	4,86
	19,18

	II
	0,15
	0,67
	0,00
	0,53
	3,68
	4,34
	4,34
	17,52

	III
	0,25
	0,93
	0,00
	0,67
	3,00
	3,66
	3,66
	16,69

	IV
	0,14
	1,15
	0,00
	1,00
	2,00
	2,66
	2,66
	15,46

	V
	0,42
	1,45
	0,00
	1,03
	0,97
	1,63
	1,63
	13,19

	VI
	0,73
	0,88
	0,00
	0,15
	0,82
	1,48
	1,48
	12,91

	VII
	0,32
	1,14
	0,00
	0,82
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,76
	0,49
	0,27
	0,00
	0,27
	0,93
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,56
	 
	 
	5,22
	19,63


Phụ lục 6: Kết quả tính toán điều tiết năm 1961-1962 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,83
	0,20
	1,63
	0,00
	1,63
	2,29
	2,29
	15,00

	X
	1,81
	0,20
	1,60
	0,00
	3,23
	3,89
	3,89
	16,97

	XI
	0,75
	0,20
	0,55
	0,00
	4,74
	5,40
	5,40
	19,86

	XII
	1,16
	0,20
	0,96
	0,00
	4,74
	5,40
	5,40
	19,86

	I
	0,23
	0,59
	0,00
	0,36
	4,38
	5,04
	5,04
	19,40

	II
	0,03
	0,67
	0,00
	0,64
	3,74
	4,40
	4,40
	17,60

	III
	0,15
	0,93
	0,00
	0,78
	2,97
	3,63
	3,63
	16,64

	IV
	0,36
	1,15
	0,00
	0,78
	2,18
	2,84
	2,84
	15,68

	V
	0,29
	1,45
	0,00
	1,16
	1,02
	1,68
	1,68
	13,29

	VI
	0,79
	0,88
	0,00
	0,09
	0,93
	1,59
	1,59
	13,12

	VII
	0,52
	1,14
	0,00
	0,62
	0,31
	0,97
	0,97
	11,97

	VIII
	0,19
	0,49
	0,00
	0,31
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,74
	 
	 
	5,40
	19,86


Phụ lục 7: Kết quả tính toán điều tiết năm 1962-1963 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,60
	0,20
	1,40
	0,00
	1,40
	2,06
	2,06
	13,99

	X
	3,01
	0,20
	2,81
	0,00
	4,21
	4,87
	4,87
	19,18

	XI
	1,09
	0,20
	0,90
	0,00
	5,13
	5,79
	5,79
	20,38

	XII
	0,23
	0,20
	0,03
	0,00
	5,13
	5,79
	5,79
	20,38

	I
	0,08
	0,59
	0,00
	0,51
	4,63
	5,29
	5,29
	19,72

	II
	0,22
	0,67
	0,00
	0,45
	4,18
	4,84
	4,84
	19,14

	III
	0,35
	0,93
	0,00
	0,58
	3,60
	4,26
	4,26
	17,42

	IV
	0,14
	1,15
	0,00
	1,01
	2,59
	3,25
	3,25
	16,18

	V
	0,13
	1,45
	0,00
	1,32
	1,27
	1,93
	1,93
	13,74

	VI
	0,62
	0,88
	0,00
	0,26
	1,01
	1,67
	1,67
	13,27

	VII
	0,30
	1,14
	0,00
	0,84
	0,17
	0,83
	0,83
	11,71

	VIII
	0,32
	0,49
	0,00
	0,17
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,13
	 
	 
	5,79
	20,38


Phụ lục 8: Kết quả tính toán điều tiết năm 1963-1964 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,89
	0,20
	1,69
	0,00
	1,69
	2,35
	2,35
	15,07

	X
	1,86
	0,20
	1,66
	0,00
	3,35
	4,01
	4,01
	17,11

	XI
	0,97
	0,20
	0,77
	0,00
	4,78
	5,44
	5,44
	19,92

	XII
	0,64
	0,20
	0,44
	0,00
	4,78
	5,44
	5,44
	19,92

	I
	0,35
	0,59
	0,00
	0,24
	4,55
	5,21
	5,21
	19,62

	II
	0,34
	0,67
	0,00
	0,34
	4,21
	4,87
	4,87
	19,18

	III
	0,13
	0,93
	0,00
	0,80
	3,41
	4,07
	4,07
	17,20

	IV
	0,09
	1,15
	0,00
	1,06
	2,35
	3,01
	3,01
	15,89

	V
	0,82
	1,45
	0,00
	0,63
	1,72
	2,38
	2,38
	15,12

	VI
	0,11
	0,88
	0,00
	0,77
	0,95
	1,61
	1,61
	13,16

	VII
	0,19
	1,14
	0,00
	0,95
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,72
	0,49
	0,23
	0,00
	0,23
	0,89
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,78
	 
	 
	5,44
	19,92


Phụ lục 9: Kết quả tính toán điều tiết năm 1965-1966 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,97
	0,20
	0,78
	0,00
	0,78
	1,44
	1,44
	12,83

	X
	2,53
	0,20
	2,33
	0,00
	3,11
	3,77
	3,77
	16,82

	XI
	0,70
	0,20
	0,51
	0,00
	4,69
	5,35
	5,35
	19,81

	XII
	1,29
	0,20
	1,08
	0,00
	4,69
	5,35
	5,35
	19,81

	I
	0,28
	0,59
	0,00
	0,30
	4,39
	5,05
	5,05
	19,42

	II
	0,25
	0,67
	0,00
	0,42
	3,97
	4,63
	4,63
	17,87

	III
	0,26
	0,93
	0,00
	0,67
	3,30
	3,96
	3,96
	17,05

	IV
	0,19
	1,15
	0,00
	0,95
	2,35
	3,01
	3,01
	15,88

	V
	1,03
	1,45
	0,00
	0,41
	1,93
	2,59
	2,59
	15,37

	VI
	0,12
	0,88
	0,00
	0,77
	1,17
	1,83
	1,83
	13,55

	VII
	0,04
	1,14
	0,00
	1,10
	0,07
	0,73
	0,73
	11,53

	VIII
	0,43
	0,49
	0,00
	0,07
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,69
	 
	 
	5,35
	19,81


Phụ lục 10: Kết quả tính toán điều tiết năm 1968-1969 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,50
	0,20
	2,30
	0,00
	2,30
	2,96
	2,96
	15,83

	X
	1,23
	0,20
	1,03
	0,00
	3,33
	3,99
	3,99
	17,09

	XI
	1,14
	0,20
	0,94
	0,00
	4,65
	5,31
	5,31
	19,76

	XII
	0,59
	0,20
	0,38
	0,00
	4,65
	5,31
	5,31
	19,76

	I
	0,58
	0,59
	0,00
	0,00
	4,65
	5,31
	5,31
	19,75

	II
	0,23
	0,67
	0,00
	0,44
	4,20
	4,86
	4,86
	19,18

	III
	0,28
	0,93
	0,00
	0,65
	3,56
	4,22
	4,22
	17,37

	IV
	0,13
	1,15
	0,00
	1,02
	2,54
	3,20
	3,20
	16,12

	V
	0,48
	1,45
	0,00
	0,97
	1,57
	2,23
	2,23
	14,29

	VI
	0,23
	0,88
	0,00
	0,65
	0,92
	1,58
	1,58
	13,10

	VII
	0,59
	1,14
	0,00
	0,55
	0,37
	1,03
	1,03
	12,09

	VIII
	0,12
	0,49
	0,00
	0,37
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,65
	 
	 
	5,31
	19,76


Phụ lục 11: Kết quả tính toán điều tiết năm 1969-1970 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,13
	0,20
	1,93
	0,00
	1,93
	2,59
	2,59
	15,37

	X
	0,70
	0,20
	0,50
	0,00
	2,43
	3,09
	3,09
	15,99

	XI
	1,18
	0,20
	0,98
	0,00
	4,36
	5,02
	5,02
	19,37

	XII
	0,38
	0,20
	0,18
	0,00
	4,36
	5,02
	5,02
	19,37

	I
	0,43
	0,59
	0,00
	0,16
	4,20
	4,86
	4,86
	19,17

	II
	0,13
	0,67
	0,00
	0,54
	3,65
	4,31
	4,31
	17,49

	III
	0,14
	0,93
	0,00
	0,79
	2,86
	3,52
	3,52
	16,52

	IV
	0,34
	1,15
	0,00
	0,81
	2,05
	2,71
	2,71
	15,53

	V
	0,67
	1,45
	0,00
	0,77
	1,28
	1,94
	1,94
	13,76

	VI
	0,60
	0,88
	0,00
	0,28
	1,00
	1,66
	1,66
	13,24

	VII
	0,14
	1,14
	0,00
	1,00
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	1,26
	0,49
	0,76
	0,00
	0,76
	1,42
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,36
	 
	 
	5,02
	19,37


Phụ lục 12: Kết quả tính toán điều tiết năm 1971-1972 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,98
	0,20
	0,78
	0,00
	0,78
	1,44
	1,44
	12,84

	X
	3,20
	0,20
	3,00
	0,00
	3,78
	4,44
	4,44
	17,64

	XI
	0,24
	0,20
	0,04
	0,00
	4,84
	5,50
	5,50
	20,00

	XII
	1,23
	0,20
	1,02
	0,00
	4,84
	5,50
	5,50
	20,00

	I
	0,19
	0,59
	0,00
	0,40
	4,44
	5,10
	5,10
	19,48

	II
	0,18
	0,67
	0,00
	0,50
	3,94
	4,60
	4,60
	17,85

	III
	0,19
	0,93
	0,00
	0,74
	3,21
	3,87
	3,87
	16,94

	IV
	0,17
	1,15
	0,00
	0,97
	2,23
	2,89
	2,89
	15,75

	V
	0,36
	1,45
	0,00
	1,09
	1,15
	1,81
	1,81
	13,51

	VI
	0,64
	0,88
	0,00
	0,24
	0,91
	1,57
	1,57
	13,07

	VII
	0,30
	1,14
	0,00
	0,84
	0,06
	0,72
	0,72
	11,52

	VIII
	0,43
	0,49
	0,00
	0,06
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,84
	 
	 
	5,50
	20,00


Phụ lục 13: Kết quả tính toán điều tiết năm 1975-1976 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,26
	0,20
	1,06
	0,00
	1,06
	1,72
	1,72
	13,35

	X
	1,89
	0,20
	1,69
	0,00
	2,74
	3,40
	3,40
	16,37

	XI
	1,68
	0,20
	1,48
	0,00
	4,41
	5,07
	5,07
	19,44

	XII
	0,39
	0,20
	0,19
	0,00
	4,41
	5,07
	5,07
	19,44

	I
	0,41
	0,59
	0,00
	0,18
	4,23
	4,89
	4,89
	19,21

	II
	0,24
	0,67
	0,00
	0,43
	3,80
	4,46
	4,46
	17,67

	III
	0,20
	0,93
	0,00
	0,73
	3,06
	3,72
	3,72
	16,76

	IV
	0,32
	1,15
	0,00
	0,83
	2,23
	2,89
	2,89
	15,74

	V
	1,07
	1,45
	0,00
	0,38
	1,85
	2,51
	2,51
	15,28

	VI
	0,23
	0,88
	0,00
	0,65
	1,20
	1,86
	1,86
	13,62

	VII
	0,18
	1,14
	0,00
	0,96
	0,24
	0,90
	0,90
	11,84

	VIII
	0,25
	0,49
	0,00
	0,24
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,41
	 
	 
	5,07
	19,44


Phụ lục 14: Kết quả tính toán điều tiết năm 1976-1977 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,53
	0,20
	0,33
	0,00
	0,33
	0,99
	0,99
	12,01

	X
	3,21
	0,20
	3,00
	0,00
	3,33
	3,99
	3,99
	17,09

	XI
	1,73
	0,20
	1,53
	0,00
	5,43
	6,09
	6,09
	20,76

	XII
	0,29
	0,20
	0,09
	0,00
	5,43
	6,09
	6,09
	20,76

	I
	0,50
	0,59
	0,00
	0,09
	5,34
	6,00
	6,00
	20,65

	II
	0,22
	0,67
	0,00
	0,45
	4,89
	5,55
	5,55
	20,06

	III
	0,13
	0,93
	0,00
	0,80
	4,09
	4,75
	4,75
	19,03

	IV
	0,15
	1,15
	0,00
	1,00
	3,09
	3,75
	3,75
	16,79

	V
	0,13
	1,45
	0,00
	1,32
	1,77
	2,43
	2,43
	15,17

	VI
	0,10
	0,88
	0,00
	0,78
	0,98
	1,64
	1,64
	13,21

	VII
	0,16
	1,14
	0,00
	0,98
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,97
	0,49
	0,48
	0,00
	0,48
	1,14
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,43
	 
	 
	6,09
	20,76


Phụ lục 15: Kết quả tính toán điều tiết năm 1977-1978 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,81
	0,20
	0,62
	0,00
	0,62
	1,28
	1,28
	12,54

	X
	1,20
	0,20
	1,00
	0,00
	1,61
	2,27
	2,27
	14,38

	XI
	1,36
	0,20
	1,16
	0,00
	4,34
	5,00
	5,00
	19,34

	XII
	0,30
	0,20
	0,09
	0,00
	4,34
	5,00
	5,00
	19,34

	I
	0,47
	0,59
	0,00
	0,12
	4,21
	4,87
	4,87
	19,19

	II
	0,32
	0,67
	0,00
	0,36
	3,85
	4,51
	4,51
	17,74

	III
	0,31
	0,93
	0,00
	0,62
	3,24
	3,90
	3,90
	16,98

	IV
	0,40
	1,15
	0,00
	0,75
	2,49
	3,15
	3,15
	16,06

	V
	0,32
	1,45
	0,00
	1,13
	1,36
	2,02
	2,02
	13,90

	VI
	0,18
	0,88
	0,00
	0,70
	0,65
	1,31
	1,31
	12,61

	VII
	0,49
	1,14
	0,00
	0,65
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	1,96
	0,49
	1,47
	0,00
	1,47
	2,13
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,34
	 
	 
	5,00
	19,34


Phụ lục 16: Kết quả tính toán điều tiết năm 1985-1986 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,03
	0,20
	1,83
	0,00
	1,83
	2,49
	2,49
	15,25

	X
	1,73
	0,20
	1,53
	0,00
	3,36
	4,02
	4,02
	17,13

	XI
	1,47
	0,20
	1,27
	0,00
	4,77
	5,43
	5,43
	19,90

	XII
	0,23
	0,20
	0,02
	0,00
	4,77
	5,43
	5,43
	19,90

	I
	0,22
	0,59
	0,00
	0,37
	4,39
	5,05
	5,05
	19,42

	II
	0,21
	0,67
	0,00
	0,46
	3,93
	4,59
	4,59
	17,83

	III
	0,11
	0,93
	0,00
	0,82
	3,12
	3,78
	3,78
	16,83

	IV
	0,14
	1,15
	0,00
	1,01
	2,11
	2,77
	2,77
	15,60

	V
	1,16
	1,45
	0,00
	0,29
	1,82
	2,48
	2,48
	15,24

	VI
	0,13
	0,88
	0,00
	0,75
	1,07
	1,73
	1,73
	13,37

	VII
	0,07
	1,14
	0,00
	1,07
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,60
	0,49
	0,11
	0,00
	0,11
	0,77
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,77
	 
	 
	5,43
	19,90


Phụ lục 17: Kết quả tính toán điều tiết năm 1990-1991 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,94
	0,20
	0,74
	0,00
	0,74
	1,40
	1,40
	12,77

	X
	3,04
	0,20
	2,83
	0,00
	3,58
	4,24
	4,24
	17,39

	XI
	0,79
	0,20
	0,59
	0,00
	4,85
	5,51
	5,51
	20,01

	XII
	0,18
	0,20
	0,00
	0,03
	4,82
	5,48
	5,48
	19,97

	I
	0,37
	0,59
	0,00
	0,21
	4,61
	5,27
	5,27
	19,69

	II
	0,23
	0,67
	0,00
	0,44
	4,16
	4,82
	4,82
	19,12

	III
	0,17
	0,93
	0,00
	0,76
	3,41
	4,07
	4,07
	17,19

	IV
	0,21
	1,15
	0,00
	0,94
	2,47
	3,13
	3,13
	16,03

	V
	0,50
	1,45
	0,00
	0,95
	1,52
	2,18
	2,18
	14,20

	VI
	0,32
	0,88
	0,00
	0,56
	0,96
	1,62
	1,62
	13,17

	VII
	0,18
	1,14
	0,00
	0,96
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	1,17
	0,49
	0,68
	0,00
	0,68
	1,34
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,85
	 
	 
	5,51
	20,01


Phụ lục 18: Kết quả tính toán điều tiết năm 1992-1993 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,53
	0,20
	1,33
	0,00
	1,33
	1,99
	1,99
	13,86

	X
	3,57
	0,20
	3,37
	0,00
	4,70
	5,36
	5,36
	19,82

	XI
	0,49
	0,20
	0,30
	0,00
	5,41
	6,07
	6,07
	20,74

	XII
	0,21
	0,20
	0,00
	0,00
	5,41
	6,07
	6,07
	20,74

	I
	0,11
	0,59
	0,00
	0,48
	4,93
	5,59
	5,59
	20,12

	II
	0,08
	0,67
	0,00
	0,59
	4,34
	5,00
	5,00
	19,35

	III
	0,13
	0,93
	0,00
	0,80
	3,54
	4,20
	4,20
	17,35

	IV
	0,31
	1,15
	0,00
	0,84
	2,70
	3,36
	3,36
	16,32

	V
	0,12
	1,45
	0,00
	1,32
	1,38
	2,04
	2,04
	13,95

	VI
	0,13
	0,88
	0,00
	0,75
	0,63
	1,29
	1,29
	12,56

	VII
	0,51
	1,14
	0,00
	0,63
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,90
	0,49
	0,41
	0,00
	0,41
	1,07
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,41
	 
	 
	6,07
	20,74


Phụ lục 19: Kết quả tính toán điều tiết năm 1994-1995 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,58
	0,20
	1,38
	0,00
	1,38
	2,04
	2,04
	13,95

	X
	0,91
	0,20
	0,70
	0,00
	2,09
	2,75
	2,75
	15,56

	XI
	0,82
	0,20
	0,62
	0,00
	4,47
	5,13
	5,13
	19,52

	XII
	1,53
	0,20
	1,33
	0,00
	4,47
	5,13
	5,13
	19,52

	I
	0,53
	0,59
	0,00
	0,06
	4,41
	5,07
	5,07
	19,45

	II
	0,15
	0,67
	0,00
	0,52
	3,89
	4,55
	4,55
	17,78

	III
	0,09
	0,93
	0,00
	0,84
	3,05
	3,71
	3,71
	16,75

	IV
	0,10
	1,15
	0,00
	1,05
	2,00
	2,66
	2,66
	15,46

	V
	0,67
	1,45
	0,00
	0,78
	1,22
	1,88
	1,88
	13,66

	VI
	0,48
	0,88
	0,00
	0,40
	0,82
	1,48
	1,48
	12,92

	VII
	0,32
	1,14
	0,00
	0,82
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,93
	0,49
	0,44
	0,00
	0,44
	1,10
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,47
	 
	 
	5,13
	19,52


Phụ lục 20: Kết quả tính toán điều tiết năm 1995-1996 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,46
	0,20
	1,27
	0,00
	1,27
	1,93
	1,93
	13,74

	X
	3,12
	0,20
	2,91
	0,00
	4,18
	4,84
	4,84
	19,14

	XI
	0,96
	0,20
	0,76
	0,00
	5,06
	5,72
	5,72
	20,28

	XII
	0,33
	0,20
	0,12
	0,00
	5,06
	5,72
	5,72
	20,28

	I
	0,32
	0,59
	0,00
	0,27
	4,79
	5,45
	5,45
	19,93

	II
	0,26
	0,67
	0,00
	0,41
	4,37
	5,03
	5,03
	19,39

	III
	0,24
	0,93
	0,00
	0,69
	3,68
	4,34
	4,34
	17,53

	IV
	0,25
	1,15
	0,00
	0,89
	2,79
	3,45
	3,45
	16,43

	V
	0,14
	1,45
	0,00
	1,31
	1,48
	2,14
	2,14
	14,14

	VI
	0,10
	0,88
	0,00
	0,78
	0,71
	1,37
	1,37
	12,70

	VII
	0,61
	1,14
	0,00
	0,53
	0,18
	0,84
	0,84
	11,73

	VIII
	0,31
	0,49
	0,00
	0,18
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,06
	 
	 
	5,72
	20,28


Phụ lục 21: Kết quả tính toán điều tiết năm 1998-1999 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,26
	0,20
	2,06
	0,00
	2,06
	2,72
	2,72
	15,54

	X
	1,18
	0,20
	0,98
	0,00
	3,04
	3,70
	3,70
	16,73

	XI
	1,43
	0,20
	1,23
	0,00
	5,01
	5,67
	5,67
	20,22

	XII
	0,95
	0,20
	0,74
	0,00
	5,01
	5,67
	5,67
	20,22

	I
	0,52
	0,59
	0,00
	0,07
	4,94
	5,60
	5,60
	20,13

	II
	0,25
	0,67
	0,00
	0,42
	4,52
	5,18
	5,18
	19,59

	III
	0,18
	0,93
	0,00
	0,75
	3,78
	4,44
	4,44
	17,64

	IV
	0,37
	1,15
	0,00
	0,78
	3,00
	3,66
	3,66
	16,69

	V
	0,70
	1,45
	0,00
	0,74
	2,26
	2,92
	2,92
	15,77

	VI
	0,05
	0,88
	0,00
	0,83
	1,43
	2,09
	2,09
	14,03

	VII
	0,10
	1,14
	0,00
	1,04
	0,39
	1,05
	1,05
	12,12

	VIII
	0,11
	0,49
	0,00
	0,39
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,01
	 
	 
	5,67
	20,22


Phụ lục 22: Kết quả tính toán điều tiết năm 2000-2001 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,82
	0,20
	0,62
	0,00
	0,62
	1,28
	1,28
	12,55

	X
	1,57
	0,20
	1,36
	0,00
	1,99
	2,65
	2,65
	15,44

	XI
	0,67
	0,20
	0,47
	0,00
	3,86
	4,52
	4,52
	17,74

	XII
	0,30
	0,20
	0,09
	0,00
	3,86
	4,52
	4,52
	17,74

	I
	0,46
	0,59
	0,00
	0,12
	3,74
	4,40
	4,40
	17,59

	II
	0,31
	0,67
	0,00
	0,37
	3,37
	4,03
	4,03
	17,14

	III
	0,27
	0,93
	0,00
	0,66
	2,71
	3,37
	3,37
	16,34

	IV
	0,08
	1,15
	0,00
	1,07
	1,64
	2,30
	2,30
	15,02

	V
	1,63
	1,45
	0,19
	0,00
	1,83
	2,49
	2,49
	15,25

	VI
	0,33
	0,88
	0,00
	0,55
	1,28
	1,94
	1,94
	13,76

	VII
	0,05
	1,14
	0,00
	1,09
	0,19
	0,85
	0,85
	11,74

	VIII
	1,62
	0,49
	1,13
	0,00
	1,31
	1,97
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	3,86
	 
	 
	4,52
	17,74


Phụ lục 23: Kết quả tính toán điều tiết năm 2002-2003 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,77
	0,20
	1,57
	0,00
	1,57
	2,23
	2,23
	14,29

	X
	2,15
	0,20
	1,95
	0,00
	3,52
	4,18
	4,18
	17,32

	XI
	1,39
	0,20
	1,19
	0,00
	5,21
	5,87
	5,87
	20,48

	XII
	0,71
	0,20
	0,50
	0,00
	5,21
	5,87
	5,87
	20,48

	I
	0,16
	0,59
	0,00
	0,42
	4,79
	5,45
	5,45
	19,93

	II
	0,13
	0,67
	0,00
	0,54
	4,24
	4,90
	4,90
	19,22

	III
	0,15
	0,93
	0,00
	0,78
	3,46
	4,12
	4,12
	17,25

	IV
	0,05
	1,15
	0,00
	1,10
	2,36
	3,02
	3,02
	15,90

	V
	0,69
	1,45
	0,00
	0,75
	1,60
	2,26
	2,26
	14,36

	VI
	0,42
	0,88
	0,00
	0,46
	1,14
	1,80
	1,80
	13,50

	VII
	0,22
	1,14
	0,00
	0,92
	0,22
	0,88
	0,88
	11,81

	VIII
	0,27
	0,49
	0,00
	0,22
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,21
	 
	 
	5,87
	20,48


Phụ lục 24: Kết quả tính toán điều tiết năm 2007-2008 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,26
	0,20
	1,06
	0,00
	1,06
	1,72
	1,72
	13,36

	X
	3,30
	0,20
	3,09
	0,00
	4,16
	4,82
	4,82
	19,11

	XI
	0,66
	0,20
	0,46
	0,00
	5,03
	5,69
	5,69
	20,24

	XII
	0,58
	0,20
	0,38
	0,00
	5,03
	5,69
	5,69
	20,24

	I
	0,35
	0,59
	0,00
	0,24
	4,79
	5,45
	5,45
	19,93

	II
	0,16
	0,67
	0,00
	0,51
	4,27
	4,93
	4,93
	19,26

	III
	0,18
	0,93
	0,00
	0,75
	3,52
	4,18
	4,18
	17,33

	IV
	0,26
	1,15
	0,00
	0,89
	2,64
	3,30
	3,30
	16,24

	V
	0,59
	1,45
	0,00
	0,86
	1,77
	2,43
	2,43
	15,18

	VI
	0,15
	0,88
	0,00
	0,73
	1,04
	1,70
	1,70
	13,33

	VII
	0,10
	1,14
	0,00
	1,04
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,52
	0,49
	0,03
	0,00
	0,03
	0,69
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,03
	 
	 
	5,69
	20,24


Phụ lục 25: Kết quả tính toán điều tiết năm 2011-2012 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,25
	0,20
	2,06
	0,00
	2,06
	2,72
	2,72
	15,53

	X
	2,09
	0,20
	1,88
	0,00
	3,94
	4,60
	4,60
	17,84

	XI
	1,23
	0,20
	1,03
	0,00
	5,60
	6,26
	6,26
	20,99

	XII
	0,84
	0,20
	0,63
	0,00
	5,60
	6,26
	6,26
	20,99

	I
	0,27
	0,59
	0,00
	0,32
	5,29
	5,95
	5,95
	20,58

	II
	0,11
	0,67
	0,00
	0,56
	4,73
	5,39
	5,39
	19,85

	III
	0,12
	0,93
	0,00
	0,81
	3,92
	4,58
	4,58
	17,81

	IV
	0,15
	1,15
	0,00
	1,00
	2,92
	3,58
	3,58
	16,59

	V
	0,40
	1,45
	0,00
	1,05
	1,87
	2,53
	2,53
	15,30

	VI
	0,15
	0,88
	0,00
	0,73
	1,14
	1,80
	1,80
	13,50

	VII
	0,29
	1,14
	0,00
	0,85
	0,29
	0,95
	0,95
	11,94

	VIII
	0,20
	0,49
	0,00
	0,29
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	5,60
	 
	 
	6,26
	20,99


Phụ lục 26: Kết quả tính toán điều tiết năm 2014-2015 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	0,58
	0,20
	0,38
	0,00
	0,38
	1,04
	1,04
	12,10

	X
	2,02
	0,20
	1,81
	0,00
	2,19
	2,85
	2,85
	15,69

	XI
	0,73
	0,20
	0,53
	0,00
	3,61
	4,27
	4,27
	17,43

	XII
	0,60
	0,20
	0,39
	0,00
	3,61
	4,27
	4,27
	17,43

	I
	0,46
	0,59
	0,00
	0,12
	3,49
	4,15
	4,15
	17,28

	II
	0,39
	0,67
	0,00
	0,28
	3,21
	3,87
	3,87
	16,94

	III
	0,45
	0,93
	0,00
	0,48
	2,72
	3,38
	3,38
	16,35

	IV
	1,64
	1,15
	0,00
	0,00
	2,72
	3,38
	3,38
	16,35

	V
	0,42
	1,45
	0,00
	1,03
	1,69
	2,35
	2,35
	15,08

	VI
	0,29
	0,88
	0,00
	0,59
	1,10
	1,76
	1,76
	13,44

	VII
	0,20
	1,14
	0,00
	0,94
	0,16
	0,82
	0,82
	11,70

	VIII
	0,33
	0,49
	0,00
	0,16
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	3,61
	 
	 
	4,27
	17,43


Phụ lục 27: Kết quả tính toán điều tiết năm 2015-2016 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,03
	0,20
	1,84
	0,00
	1,84
	2,50
	2,50
	15,26

	X
	0,66
	0,20
	0,46
	0,00
	2,30
	2,96
	2,96
	15,82

	XI
	1,83
	0,20
	1,63
	0,00
	4,73
	5,39
	5,39
	19,86

	XII
	0,00
	0,20
	0,00
	0,20
	4,53
	5,19
	5,19
	19,60

	I
	0,77
	0,59
	0,18
	0,00
	4,71
	5,37
	5,37
	19,83

	II
	0,21
	0,67
	0,00
	0,46
	4,24
	4,90
	4,90
	19,23

	III
	0,11
	0,93
	0,00
	0,82
	3,42
	4,08
	4,08
	17,21

	IV
	0,19
	1,15
	0,00
	0,95
	2,47
	3,13
	3,13
	16,03

	V
	0,60
	1,45
	0,00
	0,84
	1,62
	2,28
	2,28
	14,40

	VI
	0,33
	0,88
	0,00
	0,55
	1,08
	1,74
	1,74
	13,39

	VII
	0,24
	1,14
	0,00
	0,90
	0,18
	0,84
	0,84
	11,73

	VIII
	1,13
	0,49
	0,63
	0,00
	0,81
	1,47
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,73
	 
	 
	5,39
	19,86


Phụ lục 28: Kết quả tính toán điều tiết năm 2017-2018 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,40
	0,20
	1,20
	0,00
	1,20
	1,86
	1,86
	13,61

	X
	2,14
	0,20
	1,93
	0,00
	3,13
	3,79
	3,79
	16,84

	XI
	1,04
	0,20
	0,84
	0,00
	4,73
	5,39
	5,39
	19,86

	XII
	0,32
	0,20
	0,12
	0,00
	4,73
	5,39
	5,39
	19,86

	I
	0,17
	0,59
	0,00
	0,42
	4,31
	4,97
	4,97
	19,32

	II
	0,13
	0,67
	0,00
	0,55
	3,77
	4,43
	4,43
	17,63

	III
	0,23
	0,93
	0,00
	0,70
	3,06
	3,72
	3,72
	16,76

	IV
	0,35
	1,15
	0,00
	0,80
	2,27
	2,93
	2,93
	15,79

	V
	0,17
	1,45
	0,00
	1,28
	0,99
	1,65
	1,65
	13,22

	VI
	0,06
	0,88
	0,00
	0,82
	0,17
	0,83
	0,83
	11,71

	VII
	1,78
	1,14
	0,64
	0,00
	0,81
	1,47
	1,47
	12,89

	VIII
	0,33
	0,49
	0,00
	0,17
	0,64
	1,30
	0,83
	11,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,73
	 
	 
	5,39
	19,86


Phụ lục 29: Kết quả tính toán điều tiết năm 2018-2019 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	1,38
	0,20
	1,18
	0,00
	1,18
	1,84
	1,84
	13,58

	X
	0,86
	0,20
	0,66
	0,00
	1,84
	2,50
	2,50
	15,26

	XI
	0,59
	0,20
	0,39
	0,00
	4,26
	4,92
	4,92
	19,25

	XII
	1,93
	0,20
	1,72
	0,00
	4,26
	4,92
	4,92
	19,25

	I
	0,17
	0,59
	0,00
	0,42
	3,84
	4,50
	4,50
	17,72

	II
	0,05
	0,67
	0,00
	0,62
	3,22
	3,88
	3,88
	16,95

	III
	0,21
	0,93
	0,00
	0,72
	2,50
	3,16
	3,16
	16,07

	IV
	0,42
	1,15
	0,00
	0,73
	1,77
	2,43
	2,43
	15,17

	V
	0,87
	1,45
	0,00
	0,58
	1,19
	1,85
	1,85
	13,59

	VI
	0,08
	0,88
	0,00
	0,80
	0,39
	1,05
	1,05
	12,12

	VII
	0,75
	1,14
	0,00
	0,39
	0,00
	0,66
	0,66
	11,40

	VIII
	0,80
	0,49
	0,31
	0,00
	0,31
	0,97
	0,66
	11,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,26
	 
	 
	4,92
	19,25


Phụ lục 30: Kết quả tính toán điều tiết năm 2022-2023 

	Tháng
	WQ
	Wq
	DV+
	DV-
	V trữ
	V trữ +Vc
	V hồ
	Z hồ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	 (106m3)
	(m)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	2,35
	0,20
	2,16
	0,00
	2,16
	2,82
	2,82
	15,65

	X
	1,38
	0,20
	1,17
	0,00
	3,33
	3,99
	3,99
	17,09

	XI
	0,85
	0,20
	0,65
	0,00
	4,63
	5,29
	5,29
	19,72

	XII
	0,85
	0,20
	0,65
	0,00
	4,63
	5,29
	5,29
	19,72

	I
	0,35
	0,59
	0,00
	0,24
	4,39
	5,05
	5,05
	19,41

	II
	0,09
	0,67
	0,00
	0,58
	3,81
	4,47
	4,47
	17,68

	III
	0,09
	0,93
	0,00
	0,83
	2,97
	3,63
	3,63
	16,65

	IV
	0,14
	1,15
	0,00
	1,01
	1,97
	2,63
	2,63
	15,42

	V
	0,35
	1,45
	0,00
	1,10
	0,86
	1,52
	1,52
	12,99

	VI
	0,48
	0,88
	0,00
	0,40
	0,47
	1,13
	1,13
	12,26

	VII
	0,95
	1,14
	0,00
	0,20
	0,27
	0,93
	0,93
	11,90

	VIII
	0,22
	0,49
	0,00
	0,27
	0,00
	0,66
	0,93
	11,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8,11
	8,11
	 
	4,63
	 
	 
	5,29
	19,72


Phụ lục 31: Bảng quan hệ mực nước Z (m) – độ mở cửa van tràn a (m) – lưu lượng qua tràn Q (m3/s) hồ Khe Xai

	Z (m) = 
	22,00
	Z (m) = 
	22,50
	Z (m) = 
	23,00
	Z (m) = 
	23,50

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,05
	0,57
	0,10
	2,19
	0,10
	2,92
	0,10
	3,50

	0,10
	1,05
	0,20
	4,21
	0,20
	5,71
	0,20
	6,89

	0,15
	1,45
	0,30
	6,04
	0,30
	8,35
	0,30
	10,16

	0,20
	1,76
	0,40
	7,69
	0,40
	10,86
	0,40
	13,31

	0,25
	2,21
	0,50
	9,16
	0,50
	13,23
	0,50
	16,35

	 
	 
	0,60
	10,45
	0,60
	15,46
	0,60
	19,27

	 
	 
	0,70
	11,56
	0,70
	17,55
	0,70
	22,08

	 
	 
	 
	 
	0,80
	19,51
	0,80
	24,77

	 
	 
	 
	 
	0,90
	21,32
	0,90
	27,34

	 
	 
	 
	 
	1,00
	23,00
	1,00
	29,80

	 
	 
	 
	 
	1,10
	24,54
	1,10
	32,14

	 
	 
	 
	 
	1,20
	25,94
	1,20
	34,36

	 
	 
	 
	 
	1,30
	28,10
	1,30
	36,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,40
	38,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	40,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,60
	42,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,70
	43,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,80
	46,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90
	48,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	51,46

	Z (m) = 
	24,00
	Z (m) = 
	24,50
	Z (m) = 
	25,00
	Z (m) = 
	25,50

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,10
	4,00
	0,10
	4,44
	0,10
	4,84
	0,10
	5,21

	0,20
	7,90
	0,20
	8,79
	0,20
	9,60
	0,20
	10,35

	0,30
	11,69
	0,30
	13,05
	0,30
	14,27
	0,30
	15,40

	0,40
	15,38
	0,40
	17,21
	0,40
	18,86
	0,40
	20,38

	0,50
	18,98
	0,50
	21,28
	0,50
	23,37
	0,50
	25,28

	0,60
	22,46
	0,60
	25,26
	0,60
	27,79
	0,60
	30,10

	0,70
	25,85
	0,70
	29,15
	0,70
	32,12
	0,70
	34,84

	0,80
	29,13
	0,80
	32,95
	0,80
	36,37
	0,80
	39,50

	0,90
	32,32
	0,90
	36,65
	0,90
	40,53
	0,90
	44,08

	1,00
	35,40
	1,00
	40,26
	1,00
	44,62
	1,00
	48,59

	1,10
	38,37
	1,10
	43,78
	1,10
	48,61
	1,10
	53,02

	1,20
	41,25
	1,20
	47,21
	1,20
	52,52
	1,20
	57,36

	1,30
	44,02
	1,30
	50,54
	1,30
	56,35
	1,30
	61,63

	1,40
	46,70
	1,40
	53,78
	1,40
	60,09
	1,40
	65,82

	1,50
	49,27
	1,50
	56,93
	1,50
	63,75
	1,50
	69,93

	1,60
	51,73
	1,60
	59,99
	1,60
	67,32
	1,60
	73,96

	1,70
	54,10
	1,70
	62,96
	1,70
	70,81
	1,70
	77,92

	1,80
	56,36
	1,80
	65,83
	1,80
	74,21
	1,80
	81,79

	1,90
	58,52
	1,90
	68,61
	1,90
	77,53
	1,90
	85,59

	2,00
	60,58
	2,00
	71,30
	2,00
	80,76
	2,00
	89,30

	2,10
	62,54
	2,10
	73,90
	2,10
	83,91
	2,10
	92,94

	2,20
	64,39
	2,20
	76,41
	2,20
	86,97
	2,20
	96,50

	 
	 
	2,30
	78,82
	2,30
	89,95
	2,30
	99,98

	 
	 
	2,40
	81,14
	2,40
	92,85
	2,40
	103,38

	 
	 
	2,50
	83,37
	2,50
	95,66
	2,50
	106,71

	 
	 
	2,60
	85,50
	2,60
	98,38
	2,60
	109,95

	 
	 
	 
	 
	2,70
	101,03
	2,70
	113,12

	 
	 
	 
	 
	2,80
	103,58
	2,80
	116,20

	 
	 
	 
	 
	2,90
	106,05
	2,90
	119,21

	 
	 
	 
	 
	3,00
	108,44
	3,00
	122,14

	 
	 
	 
	 
	3,10
	110,74
	3,10
	124,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,20
	127,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,30
	130,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,40
	133,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	135,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60
	138,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70
	140,44

	Z (m) = 
	26,00
	Z (m) = 
	26,20
	Z (m) = 
	26,50
	Z (m) = 
	27,00

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,10
	5,6
	0,10
	5,7
	0,10
	5,9
	0,10
	6,19

	0,20
	11,0
	0,20
	11,3
	0,20
	11,7
	0,20
	12,32

	0,40
	21,8
	0,40
	22,3
	0,40
	23,1
	0,40
	24,38

	0,60
	32,2
	0,60
	33,1
	0,60
	34,3
	0,60
	36,17

	0,80
	42,4
	0,80
	43,5
	0,80
	45,1
	0,80
	47,69

	1,00
	52,3
	1,00
	53,7
	1,00
	55,7
	1,00
	58,95

	1,20
	61,8
	1,20
	63,5
	1,20
	66,0
	1,20
	69,94

	1,40
	71,1
	1,40
	73,1
	1,40
	76,0
	1,40
	80,67

	1,60
	80,1
	1,60
	82,4
	1,60
	85,8
	1,60
	91,13

	1,80
	88,8
	1,80
	91,4
	1,80
	95,2
	1,80
	101,33

	2,00
	97,1
	2,00
	100,1
	2,00
	104,4
	2,00
	111,26

	2,20
	105,2
	2,20
	108,5
	2,20
	113,3
	2,20
	120,92

	2,40
	113,0
	2,40
	116,7
	2,40
	122,0
	2,40
	130,32

	2,60
	120,5
	2,60
	124,5
	2,60
	130,3
	2,60
	139,45

	2,80
	127,7
	2,80
	132,1
	2,80
	138,4
	2,80
	148,32

	3,00
	134,6
	3,00
	139,3
	3,00
	146,2
	3,00
	156,92

	3,20
	141,2
	3,20
	146,3
	3,20
	153,7
	3,20
	165,25

	3,40
	147,6
	3,40
	153,0
	3,40
	160,9
	3,40
	173,32

	3,60
	153,6
	3,60
	159,4
	3,60
	167,8
	3,60
	181,13

	3,80
	159,3
	3,80
	165,5
	3,80
	174,5
	3,80
	188,67

	4,00
	164,7
	4,00
	171,3
	4,00
	180,9
	4,00
	195,94

	4,20
	169,9
	4,20
	176,9
	4,20
	187,0
	4,20
	202,94

	 
	 
	4,40
	182,1
	4,40
	192,8
	4,40
	209,69

	 
	 
	 
	 
	4,60
	198,4
	4,60
	216,16

	 
	 
	 
	 
	4,70
	201,1
	4,80
	222,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	228,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20
	233,99

	Z (m) = 
	27,50
	Z (m) = 
	28,00
	Z (m) = 
	28,50
	Z (m) = 
	29,00

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,10
	6,5
	0,10
	6,8
	0,10
	0,3
	0,00
	0,00

	0,20
	12,9
	0,20
	13,5
	0,20
	0,4
	0,20
	0,46

	0,40
	25,6
	0,40
	26,7
	0,40
	0,3
	0,40
	0,08

	0,60
	38,0
	0,60
	39,7
	0,60
	2,1
	0,60
	1,59

	0,80
	50,1
	0,80
	52,4
	0,80
	4,8
	0,80
	4,00

	1,00
	62,0
	1,00
	65,0
	1,00
	8,3
	1,00
	7,28

	1,20
	73,7
	1,20
	77,2
	1,20
	12,8
	1,20
	11,38

	1,40
	85,1
	1,40
	89,2
	1,40
	18,0
	1,40
	16,27

	1,60
	96,2
	1,60
	101,0
	1,60
	24,1
	1,60
	21,94

	1,80
	107,1
	1,80
	112,5
	1,80
	31,0
	1,80
	28,36

	2,00
	117,7
	2,00
	123,8
	2,00
	38,7
	2,00
	35,54

	2,20
	128,1
	2,20
	134,9
	2,20
	47,1
	2,20
	43,45

	2,40
	138,2
	2,40
	145,7
	2,40
	56,4
	2,40
	52,10

	2,60
	148,1
	2,60
	156,2
	2,60
	66,5
	2,60
	61,50

	2,80
	157,7
	2,80
	166,5
	2,80
	77,4
	2,80
	71,65

	3,00
	167,0
	3,00
	176,6
	3,00
	89,1
	3,00
	82,55

	3,20
	176,1
	3,20
	186,4
	3,20
	101,7
	3,20
	94,22

	3,40
	185,0
	3,40
	196,0
	3,40
	115,2
	3,40
	106,68

	3,60
	193,6
	3,60
	205,4
	3,60
	129,6
	3,60
	119,94

	3,80
	201,9
	3,80
	214,5
	3,80
	144,9
	3,80
	134,02

	4,00
	210,0
	4,00
	223,3
	4,00
	161,2
	4,00
	148,94

	4,20
	217,9
	4,20
	231,9
	4,20
	178,5
	4,20
	164,71

	4,40
	225,4
	4,40
	240,3
	4,40
	196,7
	4,40
	181,37

	4,60
	232,8
	4,60
	248,4
	4,60
	216,0
	4,60
	198,91

	4,80
	239,8
	4,80
	256,3
	4,80
	236,1
	4,80
	217,37

	5,00
	246,7
	5,00
	263,9
	5,00
	257,2
	5,00
	236,74

	5,20
	253,2
	5,20
	271,3
	5,20
	279,1
	5,20
	257,02

	5,40
	259,5
	5,40
	278,5
	5,40
	301,7
	5,40
	278,20

	5,70
	268,5
	5,60
	285,4
	5,60
	324,7
	5,60
	300,25

	 
	 
	5,80
	292,0
	5,80
	347,9
	5,80
	323,12

	 
	 
	6,00
	298,5
	6,00
	370,9
	6,00
	346,72

	 
	 
	6,20
	304,6
	6,20
	393,3
	6,20
	370,93

	 
	 
	 
	 
	6,40
	414,5
	6,40
	395,58

	 
	 
	 
	 
	6,60
	434,1
	6,60
	420,45

	 
	 
	 
	 
	6,70
	443,2
	6,80
	445,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00
	469,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,20
	493,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,40
	515,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,60
	536,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,70
	545,98


 Phụ lục 32: Biểu đồ quan hệ mực nước (Z) – độ mở cửa van (a) và lưu lượng qua tràn xả lũ (Q)
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Phụ lục 33: Bảng quan hệ mực nước Z (m) – độ mở cửa cống a (m) – lưu lượng qua cống lấy nước số 3 Q (m3/s) sang hồ đập Bún

	Z (m) = 
	18,00
	Z (m) = 
	19,00
	Z (m) = 
	20,00
	Z (m) = 
	21,00

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,05
	0,06
	0,05
	0,08
	0,05
	0,10
	0,05
	0,11

	0,10
	0,11
	0,10
	0,16
	0,10
	0,19
	0,10
	0,22

	0,15
	0,17
	0,15
	0,24
	0,15
	0,29
	0,15
	0,33

	0,20
	0,22
	0,20
	0,32
	0,20
	0,39
	0,20
	0,44

	0,20
	0,22
	0,20
	0,32
	0,20
	0,39
	0,20
	0,44

	0,30
	0,32
	0,30
	0,48
	0,30
	0,58
	0,30
	0,65

	0,35
	0,36
	0,35
	0,55
	0,35
	0,67
	0,35
	0,76

	0,40
	0,41
	0,40
	0,63
	0,40
	0,77
	0,40
	0,87

	0,45
	0,45
	0,45
	0,70
	0,45
	0,86
	0,45
	0,97

	0,50
	0,48
	0,50
	0,78
	0,50
	0,95
	0,50
	1,08

	Z (m) = 
	22,00
	Z (m) = 
	23,00
	Z (m) = 
	24,00
	Z (m) = 
	24,50

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,05
	0,12
	0,05
	0,13
	0,05
	0,13
	0,05
	0,14

	0,10
	0,24
	0,10
	0,25
	0,10
	0,27
	0,10
	0,27

	0,15
	0,36
	0,15
	0,38
	0,15
	0,40
	0,15
	0,41

	0,20
	0,47
	0,20
	0,51
	0,20
	0,53
	0,20
	0,54

	0,20
	0,47
	0,20
	0,51
	0,20
	0,53
	0,20
	0,54

	0,30
	0,71
	0,30
	0,76
	0,30
	0,80
	0,30
	0,82

	0,35
	0,83
	0,35
	0,89
	0,35
	0,93
	0,35
	0,95

	0,40
	0,95
	0,40
	1,01
	0,40
	1,06
	0,40
	1,09

	0,45
	1,06
	0,45
	1,14
	0,45
	1,20
	0,45
	1,22

	0,50
	1,18
	0,50
	1,26
	0,50
	1,33
	0,50
	1,36

	Z (m) = 
	25,00
	Z (m) = 
	25,50
	Z (m) = 
	26,00
	Z (m) = 
	26,20

	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)
	a (m)
	Q (m3/s)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,05
	0,14
	0,05
	0,14
	0,05
	0,14
	0,05
	0,14

	0,10
	0,28
	0,10
	0,28
	0,10
	0,29
	0,10
	0,29

	0,15
	0,42
	0,15
	0,42
	0,15
	0,43
	0,15
	0,43

	0,20
	0,55
	0,20
	0,56
	0,20
	0,57
	0,20
	0,57

	0,20
	0,55
	0,20
	0,56
	0,20
	0,57
	0,20
	0,57

	0,30
	0,83
	0,30
	0,84
	0,30
	0,86
	0,30
	0,86

	0,35
	0,97
	0,35
	0,98
	0,35
	1,00
	0,35
	1,00

	0,40
	1,11
	0,40
	1,12
	0,40
	1,14
	0,40
	1,15

	0,45
	1,24
	0,45
	1,26
	0,45
	1,28
	0,45
	1,29

	0,50
	1,38
	0,50
	1,40
	0,50
	1,43
	0,50
	1,43


Phụ lục 34: Biểu đồ quan hệ mực nước Z (m) – độ mở cánh cửa a (m) và lưu lượng qua cống số 3 Q (m3/s) sang hồ đập Bún
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Phụ lục 34. Bản vẽ hiện trạng công trình hồ chứa nước Khe Xai
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Phụ lục 35: Bản đồ vị trí Hồ chứa nước Khe Xai và các công trình phụ cận. 
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